	
	



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SOẠN THEO CẤU TRÚC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022

ĐỀ SỐ 3
	Thời gian làm bài: 
	195 phút (không kể thời gian phát đề)

	Tổng số câu hỏi: 
	150 câu

	Dạng câu hỏi: 
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn (Chỉ có duy nhất 1 phương án đúng) và điền đáp án đúng

	Cách làm bài: 
	Làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm


CẤU TRÚC BÀI THI
	Nội dung
	Số câu
	Thời gian (phút)

	Phần 1: Tư duy định lượng – Toán học
	50
	75

	Phần 2: Tư duy định tính – Ngữ văn
	50
	60

	Phần 3: Khoa học
	3.1. Lịch sử
	10
	60

	
	3.2. Địa lí
	10
	

	
	3.3. Vật lí
	10
	

	
	3.4. Hóa học
	10
	

	
	3.5. Sinh học
	10
	


PHẦN 1. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG – Lĩnh vực: Toán học
Câu 1 (NB): Trong một nông trường chăn nuôi bò sữa Ba Vì ta thu nhập được tài liệu sau:
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Số con bò cho sản lượng sữa hàng ngày cao nhất của nông trường là bao nhiêu ? 

A. 12 con 
B. 15 con 
C. 85 con 
D. 25 con 
Câu 2 (NB): Nếu hàm số 
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Câu 3 (NB): Nghiệm của phương trình 
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Câu 4 (TH): Hệ phương trình 
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 có nghiệm là 
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A. 3 
B. 5 
C. 7 
D. 9 
Câu 5 (TH): Trong mặt phẳng phức, cho ba điểm 
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 lần lượt biểu diễn ba số phức 
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. Để tam giác ABC vuông tại B thì a bằng: 
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Câu 6 (TH): Trong không gian 
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, mặt phẳng 
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 và đi qua điểm 
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 có phương trình là 
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Câu 7 (NB): Trong không gian 
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, hình chiếu vuông góc của điểm 
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Câu 8 (TH): Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 9 (TH): Phương trình 
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 có nghiệm khi tham số 
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 thỏa mãn điều kiện 
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Câu 10 (TH): Khi kí hợp đồng lao động dài hạn với các kĩ sư được tuyển dụng, công ti liên doanh A đề xuất 2 phương án trả lương để người lao động tự lựa chọn, cụ thể:

+ Phương án 1: Người lao động nhận được 360 triệu đồng cho năm làm việc đầu tiên, và kể từ năm thứ 2 trở đi, mức lương sẽ tăng thêm 30 triệu đồng mỗi năm.

+ Phương án 2: Người lao động nhận được 70 triệu đồng cho quý làm việc đầu tiên, và kể từ quý thứ 2 trở đi, mức lương sẽ tăng thêm 5 triệu đồng mỗi quý.

Nếu em là người kí hợp đồng lao động em sẽ chọn phương án nào? 

A. Phương án 1 
B. Phương án 2 
C. Cả 2 phương án 
D. Không phương án nào 
Câu 11 (TH): Trong các hàm số sau, hàm số nào là một nguyên hàm của 
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Câu 12 (VD): Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình dưới đây.
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Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để bất phương trình 
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 nghiệm đúng với mọi 
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Câu 13 (VD): Một xe ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 16 m/s thì người lái xe nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
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 trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 10 giây cuối cùng bằng: 
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Câu 14 (TH): Chị Tâm gửi 340 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 8,7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Giả sử lãi suất không thay đổi và chị Tâm không rút tiền trong thời gian gởi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì chị ấy có được số tiền nhiều hơn 680 triệu đồng (kể cả tiền vốn lẫn tiền lãi)? 

A. 10 năm 
B. 7 năm 
C. 8 năm 
D. 9 năm 
Câu 15 (TH): Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 16 (TH): Diện tích hình phẳng giới hạn bơi đường thẳng 
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Câu 17 (VD): Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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 để hàm số 
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 đồng biến trên khoảng 
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B. 0 
C. 3
D. 5
Câu 18 (TH): Cho số phức 
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Câu 19 (VD): Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thảo mãn 
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Câu 20 (VD): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Câu 21 (TH): Xác định giá trị của 
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 để đường tròn 
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 tiếp xúc trong với nhau. 
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Câu 22 (VD): Trong không gian 
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 và mặt phẳng 
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Câu 23 (TH): Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 
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 Diện tích xung quanh của hình nón bằng: 
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Câu 24 (VD): Có 3 quả bóng tennis được chứa trong một hộp hình trụ (hình vẽ bên) với chiều cao 21cm và bán kính 3,5cm.
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Thể tích bên trong hình trụ không bị chiếm bởi các quả bóng tennis (bỏ qua độ dày của vỏ hộp) bằng bao nhiêu? 
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Câu 25 (VD): Cho hình lăng trụ 
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Câu 26 (VD): Hai hình bình hành 
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Câu 27 (VD): Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 
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 và điểm M thay đổi trên mặt cầu. Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng OM là 

A. 12 
B. 3
C. 9
D. 6
Câu 28 (TH): Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 
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Câu 29 (VD): Cho hàm số 
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. Điểm cực đại của hàm số 
[image: image166.wmf](

)

(

)

2

2

=-

gxfxx

 là: 

A. 
[image: image167.wmf]3

=

x


B. 
[image: image168.wmf]0

=

x


C. 
[image: image169.wmf]1

=

x


D. 
[image: image170.wmf]1

=-

x


Câu 30 (VDC): Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 31 (VD): Cho hàm số 
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 (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 
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Câu 32 (VD): Tìm 
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 để phương trình sau có nghiệm: 
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Câu 33 (VD): Cho hàm số 
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Câu 34 (VD): Một nhóm học sinh có 8 học sinh nữ và 4 học sinh nam. Xếp ngẫu nhiên nhóm học sinh này thành một hàng dọc. Tính xác suất sao cho không có hai bạn nam nào đứng cạnh nhau. 
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Câu 35 (VD): Cho hình lăng trụ 
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Câu 36 (NB): Cho hàm số 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 37 (TH): Cho hàm số 
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Đáp án: ………………………………. 
Câu 38 (TH): Trong không gian Oxyz, cho điểm 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 39 (TH): Một tủ sách có 7 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa. Các cuốn sách là khác nhau. Một học sinh chọn ngẫu nhiên 4 cuốn sách trong tủ để học, tính xác suất để 4 cuốn sách được chọn có ít nhất 2 cuốn sách Toán. 

Đáp án: ……………………………….

Câu 40 (VDC): Cho hàm số 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 41 (TH): Tìm giá trị của m để hàm số 
[image: image242.wmf]2

25

=-++-

yxxm

 đạt giá trị lớn nhất bằng 6. 

Đáp án: ……………………………….
Câu 42 (TH): Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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 để hàm số 
[image: image244.wmf]32

32

=--++

yxxmx

 có cực đại và cực tiểu? 

Đáp án: ……………………………….
Câu 43 (TH): Diện tích hình phẳng thuộc góc phần tư thứ hai, giới hạn bởi parabol 
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2

=-

yx

, đường thẳng 
[image: image246.wmf]=-

yx

 và trục 
[image: image247.wmf]Oy

 bằng: 

Đáp án: ……………………………….
Câu 44 (VD): Cho hàm số 
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 và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để phương trình 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 45 (TH): Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 46 (TH): Cho hình chóp 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 47 (TH): Trong không gian với hệ tọa độ 
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, khoảng cách giữa đường thẳng 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 48 (VDC): Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của 
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 sao cho tương ứng với mỗi 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 49 (VD): Cho hình lăng trụ 
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Đáp án: ……………………………….
Câu 50 (VDC): Có một mô hình kim tự tháp là một chóp tứ giác đều có cạnh bằng 6cm; cạnh đáy bằng 4cm được đặt trên một bàn trưng bày (đáy nằm trên mặt bàn). Một chú kiến tinh nghịch đang ở đỉnh của đáy và có ý định khám phá một vòng qua tất cả các mặt và trở về vị trí ban đầu. Tính quãng đường ngắn nhất của chú kiến (nếu kết quả lẻ thì làm tròn đến 2 chữ số thập phân). 

Đáp án: ……………………………….
PHẦN 2. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH – Lĩnh vực: Ngữ văn – Ngôn ngữ
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 51 đến 55: 
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
 (Trích đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, SGK Ngữ văn lớp 12, tập 1)

Câu 51(NB): Nội dung đoạn thơ trên thể hiện: 

A. Lời nhắn nhủ biết say đắm trong tình yêu.

B. Lời nhắn nhủ biết quý trọng tình nghĩa. 

C. Lời nhắn nhủ biết căm thù và quyết tâm chiến đấu. 

D. Lời nhắn nhủ chân thành, tha thiết về trách nhiệm của mỗi người với đất nước. 
Câu 52(TH): Vì sao nhà thơ viết "Đất Nước là máu xương của mình"? 

A. Vì đất nước không trừu tượng, xa xôi mà đất nước kết tinh, hóa thân trong mỗi con người. Mỗi người cần bảo vệ, giữ gìn đất nước như sinh mệnh, sự sống của chính mình. 

B. Vì đất nước không trừu tượng, xa xôi mà đất nước kết tinh, hóa thân trong mỗi con người.

C. Vì đất nước như sinh mệnh, sự sống của chính mình. 

D. Vì đất nước là sinh mệnh, sự sống của chính mình, cần sẵn sàng cống hiến, hi sinh cho đất nước. 
Câu 53(NB): Từ "hóa thân" trong đoạn thơ trên có ý nghĩa gì? 

A. Ý nghĩa ca ngợi những người mang tâm hồn của đất nước. 

B. Ý nghĩa chỉ hành động sẵn sàng cống hiến, hi sinh cho đất nước. 

C. Ý nghĩa ghi dấu ấn của cuộc đời với đất nước. 

D. Ý nghĩa chỉ đất nước như sinh mệnh của mình. 
Câu 54: Cách gọi “Em ơi em” nhằm thể hiện phong cách nghệ thuật: 

A. Trữ tình - chính luận 
B. Trữ tình - tự sự 

C. Trữ tình 

D. Tự sự 
Câu 55(NB): Biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong câu "Đất Nước là máu xương của mình" là: 

A. Liệt kê 
B. Nhân hóa 
C. Điệp ngữ 
D. So sánh 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 56 đến 60: 
“Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.”
(Theo A.L.Ghec-xen, 3555 câu danh ngôn, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997)
Câu 56(NB): Xác định câu chủ đề của văn bản trên? 

A. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn. 

B. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. 

C. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. 

D. Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. 
Câu 57(NB): Theo tác giả, cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình gây ra những tác hại gì? 

A. Không bộc lộ được bản thân, không thể hạnh phúc 

B. Cuộc sống nghèo nàn, không bộc lộ được bản thân, không thể hạnh phúc 

C. Cuộc sống nghèo nàn, bị xấu xí ở nơi hoang dại 

D. Bị xấu xí ở nơi hoang dại, không thể hạnh phúc 
Câu 58(NB): Biện pháp nghệ thuật chính được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên là: 

A. So sánh 
B. Nhân hóa 
C. Hoán dụ 
D. Điệp từ 
Câu 59(NB): Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích là gì? 

A. Phương thức biểu đạt tự sự 
B. Phương thức biểu đạt nghị luận 

C. Phương thức biểu đạt miêu tả 
D. Phương thức biểu đạt biểu cảm 
Câu 60(TH): Tại sao tác giả lại cho rằng: “Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.” 

A. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ không thể thành công được. 

B. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ dẫn đến những tác hại tiêu cực. 


C. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ nghèo nàn, nhàm chán với một hạnh phúc mong manh. 

D. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ nghèo nàn, không thể thành công được. 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 61 đến 65: 
“Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”
(Trích Mẹ và Quả - Nguyễn Khoa Điềm)
Câu 61 (NB): Ý nào sau đây KHÔNG được nói đến trong đoạn thơ? 

A. Những đứa con lớn lên bằng tình yêu và sự chăm sóc ân cần của mẹ. 

B. Những đứa con hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi 

C. Tình cảm yêu thương, kính trọng của người con đối với mẹ. 

D. Sự yên lặng của người con lắng sâu xuống tư tưởng người mẹ. 
Câu 62 (NB): Phương thức biểu đạt nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong bài? 

A. Phương thức biểu đạt biểu cảm kết hợp nghị luận 

B. Phương thức biểu đạt biểu cảm 

C. Phương thức biểu đạt nghị luận 

D. Phương thức biểu đạt thuyết minh 
Câu 63 (TH): Chỉ ra biện pháp tu từ chủ yếu được dùng trong hai câu thơ sau:

“Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống”

A. Điệp ngữ, đối lập, so sánh 
B. Nhân hóa, ẩn dụ 

C. Nhân hóa, so sánh
 
D. Nhân hóa, đối lập, hoán dụ 
Câu 64 (TH): Hình ảnh "giọt mồ hôi mặn" đã thể hiện điều gì? 

A. Khắc họa hình ảnh “lũ chúng tôi” khi lớn lên trong vòng tay mẹ. 

B. Khắc họa hình ảnh giọt mồ hôi của bí và bầu. 

C. Khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần, lam lũ, nhọc nhằn nhưng giàu đức hi sinh. 

D. Khắc họa hình ảnh người mẹ vất vả. 
Câu 65 (TH): Nêu nội dung chính của bài thơ? 

A. Thể hiện cảm động tình mẫu tử thiêng liêng 

B. Khắc họa hình ảnh đứa con 

C. Khắc họa hình ảnh người mẹ tần tảo 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 66 đến 70: 
“Còn gì đáng buồn hơn khi mà giàu có về vật chất thì lại nghèo nàn đến thảm hại về văn hóa tinh thần,... Một bộ phận thanh niên bây giờ nghĩ nhiều, nói nhiều đến tiền bạc, hưởng thụ. Ăn mặc đẹp, tiện nghi, hiện đại lắm nhưng con người thì vô cùng mỏng. Gió thổi nhẹ là bay biến tứ tán ngay. Ngày trước dân ta nghèo nhưng đức dày, nhân cách vững vàng, phong ba bão táp không hề gì,... chung quy tại giáo dục mà ra. Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế mà chúng rất mong manh, dễ vỡ, dễ hư hỏng…”
(Theo Nguyễn Khải, báo Đầu tư, sách Ngữ Văn 11 Nâng cao, NXB Giáo dục, 2014)
Câu 66 (NB): Văn bản trên nói về hiện tượng gì trong đời sống? 

A. Nói về hiện tượng một bộ phận thanh niên mải chạy theo những nhu cầu về vật chất, không chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần. 

B. Nói về hiện tượng giáo dục của các bậc cha mẹ do chiều con quá. 

C. Nói về hiện tượng “Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế chúng rất mong manh, dễ vỡ, dễ hư hỏng”. 

D. Nói về hiện tượng ăn mặc của thanh niên hiện nay đẹp, tiện nghi, hiện đại lắm. 
Câu 67 (NB): Chỉ ra thành ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên: 

A. Mong manh, dễ vỡ 
B. Phong ba bão táp 
C. Nhân cách vững vàng 
D. Bay biến, tứ tan 
Câu 68 (TH): Từ “văn hóa”(in đậm, gạch chân) trong đoạn trích gần nghĩa hơn cả với từ ngữ nào? 

A. văn hiến 
B. văn minh 
C. văn hành 
D. văn tự 
Câu 69 (TH): Chữ “mỏng” trong văn bản được hiểu như thế nào?

A. Yếu đuối, kém cỏi về đạo đức 
B. Mỏng manh, không chắc chắn 

C. Bản lĩnh trong cuộc sống 
D. Nhỏ bé trong cuộc sống 
Câu 70 (NB): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

A. Phương thức biểu đạt chính là nghị luận. 
B. Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. 

C. Phương thức biểu đạt chính là thuyết minh. 
D. Phương thức biểu đạt chính là miêu tả. 
Câu 71 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

“Tôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện hi hữu mới xảy ra ở quê tôi.” 

A. chuyện 
B. Tôi 
C. xảy ra 
D. hi hữu 
Câu 72 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

“Cú truyền bóng điệu nghệ của Torres đã giúp đội nhà có trận hòa 2-2 và ghi tên mình vào tứ kết.” 

A. Cú 
B. điêu nghệ 
C. truyền bóng 
D. đội nhà 
Câu 73 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Nguyễn Đình Chiểu - một nhà thơ lớn của nước ta, một ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ dân tộc. Năm 1859, thực dân Pháp chiếm Gia Định và các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ Nguyễn Đình Chiểu lang thang nhiều nơi, tỏ thái độ bất hợp tác với kẻ thù.” 

A. bất hợp tác 
B. ngôi sao sáng 
C. lang thang 
D. thực dân Pháp 
Câu 74 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Cốm là thức quả riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh thoát của đồng quê nội cỏ. 

A. thanh thoát 
B. thức quả 
C. hương vị 
D. mộc mạc 
Câu 75 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

“Những câu hát than thân có số lượng lớn và rất tiêu biểu trong kho tàng ca dao, dân ca Việt Nam. Những câu hát đó thường dùng các sự vật, con vật gần gũi, nhỏ bé, đáng thương làm hình ảnh biểu tượng, ẩn dụ, so sánh để diễn tả tâm tình, thân phận của con người. Ngoài ý nghĩa “than thân”, đồng cảm với cuộc đời đau khổ, đắng cay của người lao động, những câu hát này còn có ý nghĩa phản kháng, tố cáo xã hội phong kiến.” 

A. phản kháng 
B. đáng thương 
C. tâm tình 
D. số lượng lớn 
Câu 76 (TH): Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 

A. cải tiến 
B. cải tạo 
C. cải thiện 
D. cải tổ 
Câu 77 (TH): Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 

A. cứu trợ 
B. giúp đỡ 
C. viện trợ 
D. hỗ trợ 
Câu 78 (TH): Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 

A. trách nhiệm 
B. nhiệm vụ 
C. nghĩa vụ 
D. bổn phận 
Câu 79 (TH): Tác giả nào KHÔNG thuộc phong trào “thơ mới” giai đoạn 1932 – 1945? 

A. Thế Lữ 
B. Lưu Trọng Lư 
C. Tố Hữu 
D. Hàn Mặc Tử 
Câu 80 (TH): Tác phẩm nào sau đây KHÔNG thuộc về khuynh hướng văn học hiện thực? 

A. Nhật kí trong tù (Hồ Chí Minh) 
B. Tắt đèn (Ngô Tất Tố) 

C. Chí Phèo (Nam Cao) 
D. Những sáng tác của nhóm Tự lực Văn đoàn. 
Câu 81 (NB): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Văn học là ______ của tiếng nói, người viết văn là người dùng tiếng nói để diễn tả đời sống, diễn tả tâm hồn con người. Cho nên học viết văn thì phải học tiếng nói, trước hết là học lời ăn tiếng nói của quần chúng." 

A. giá trị 
B. nghệ thuật 
C. biện pháp 
D. cầu nối 
Câu 82 (TH): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã _________ lên nét mặt quê hương 

A. Bừng 
B. Sáng 
C. Ngời 
D. Ánh 
Câu 83 (TH): “_______ là nhà thơ của lí tưởng cổng sản, của những tình cảm trong quan hệ chính trị với cộng đồng (nội dung trữ tình chính trị). Thơ ông có giọng tâm tình ngọt ngào, phong cách đậm đà màu sắc dân tộc truyền thống” 

A. Xuân Diệu 
B. Chế Lan Viên 
C. Tố Hữu 
D. Hồ Chí Minh 
Câu 84 (TH): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

 “Tuyên ngôn Độc lập” là một vốn kiện lịch sử vô giá, một _____ chính luận xuất sắc” 

A. bản án 
B. áng văn 
C. mẫu mực 
D. văn kiện 
Câu 85 (TH): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh là lời ______ của một tâm hồn phụ nữ đang yêu: 

A. đoạn tuyệt 
B. oán than 
C. tự bạch 
D. khuyên nhủ 
Câu 86 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”
(Trích đoạn trích Tây tiến, Quang Dũng, SGK Ngữ văn lớp 12, tập 1)

Nội dung chính của câu thơ là gì? 

A. Gợi tả sự dữ dội, hoang sơ, bí hiểm và đầy đe dọa của núi rừng miền Tây 

B. Bức tranh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình. 

C. Thiên nhiên hiện ra với vẻ đẹp mĩ lệ, thơ mộng 

D. Thiên nhiên hùng vĩ, oai linh. 
Câu 87 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
 Đám than đã vạc hẳn lửa. Mị không thổi cũng không đứng lên. Mị nhớ lại đời mình. Mị tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng trốn được rồi, lúc đó bố con thống lý sẽ đổ là Mị đã cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy. Mị chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, nhưng làm sao Mị cũng không thấy sợ...Trong nhà tối bưng, Mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt. Nhưng Mị tưởng như A Phủ biết có người bước lại... Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ thở phè từng hơi, như rắn thở, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng "Đi đi..." rồi Mị nghẹn lại. A Phủ khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy.
Mị đứng lặng trong bóng tối.
Trời tối lắm. Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy xuống tới lưng dốc.
(Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)
Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. 

A. Biểu cảm 
B. Tự sự 
C. Nghị luận 
D. Miêu tả 
Câu 88 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm.
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn.
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
(Trích Vội vàng – Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục)

Biện pháp tu từ chính được sử dụng trong đoạn trích trên là: 

A. Điệp từ, ẩn dụ 
B. Điệp từ, nhân hóa 
C. Điệp từ, so sánh 
D. Điệp từ, liệt kê 
Câu 89 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“- Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?
- Tiếng ai tha thiết bên cồn
Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi
Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”
(Trích Việt Bắc – Tố Hữu, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

“Mười lăm năm” là khoảng thời gian nào? 

A. Từ thời kỳ kháng Nhật( khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940) đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 

B. Từ thời kỳ kháng Pháp đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 

C. Từ thời kỳ kháng Mĩ đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 

D. Từ thời kỳ kháng Anh đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 
Câu 90 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em 
(Tôi yêu em – Pu-skin, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục)

Hai câu kết tác giả muốn nói điều gì ? 

A. Thể hiện nỗi tuyệt vọng khi không được đón nhận tình cảm. 

B. Là lời oán trách người con gái đã khước từ tình cảm chân thành. 

C. Thể hiện lòng yêu chân thành và cầu mong cho người con gái mình yêu hạnh phúc. 



D. Thể hiện lòng ghen tuông, đố kị. 
Câu 91 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tang để tránh mưa, đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ: một chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi.

Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh “đắt” trời cho đến như vậy: trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức? Trong giây phút bối rối tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lí của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn.

(Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục)
Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh biểu tượng cho: 

A. tình yêu cái đẹp và bản chất cuộc sống 
 B. mối quan hệ giữa hiện thực và cuộc sống 

C. vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp của cuộc sống 
D. thật - giả 
Câu 92 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
(Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Nội dung chính của hai câu thơ trên là gì? 

A. Khát vọng hạnh phúc trong tình yêu 
B. Khát vọng được là chính mình 

C. Khát vọng tự khám phá trong tình yêu 
D. Khát vọng được hòa nhập trong tình yêu 
Câu 93 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa chết mẹ nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…

(Chí Phèo – Nam Cao, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục)

Văn bản trên nói về điều gì? 

A. Tố cáo xã hội Phong Kiến 

B. Nói về xã hội Phong Kiến trà đạp, áp bức lên cuộc sống của con người 

C. Nói về cuộc đời của Chí Phèo 

D. Nói về tiếng chửi của Chí Phèo, tiếng chửi của một con người đầy bi kịch 
Câu 94 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu la dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
(Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ trên? 

A. Năm 1947, khi Quang Dũng còn là Đại đội trưởng của đoàn quân Tây Tiến. 


B. Cuối năm 1948, khi Quang Dũng không còn ở đoàn quân Tây Tiến mà đã chuyển sang đơn vị khác. 

C. Khi Quang Dũng làm công tác văn nghệ tại chiến khu Việt Bắc. 

D. Khi Quang Dũng đang sinh sống ở vùng Tây Bắc. 
Câu 95 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Tnú không cứu sống được vợ, được con. Tối đó, Mai chết. Còn đứa con thì đã chết rồi. Thằng lính to béo đánh một cây sắt vào ngang bụng nó, lúc mẹ nó ngã xuống, không kịp che cho nó. Nhớ không, Tnú, mày cũng không cứu sống được vợ mày. Còn mày thì bị chúng nó bắt, mày chỉ có hai bàn tay trắng, chúng nó trói mày lại. Còn tau thì lúc đó tau đứng sau gốc cây vả. Tau thấy chúng nó trói mày bằng dây rừng. Tau không nhảy ra cứu mày. Tau cũng chỉ có hai bàn tay không. Tau không ra, tau quay đi vào rừng, tau đi tìm bọn thanh niên. Bọn thanh niên thì cũng đã đi vào rừng, chúng nó đi tìm giáo mác. Nghe rõ chưa, các con, rõ chưa? Nhớ lấy, ghi lấy. Sau này tau chết rồi, bay còn sống phải nói lại cho con cháu: Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!…”. 

(Trích Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục)

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn? 

A. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 
B. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 

C. Phong cách ngôn ngữ hành chính 
D. Phong cách ngôn ngữ báo chí 
Câu 96 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Sao anh không về chơi Thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc tre ngang mặt chữ điền
(Đây Thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục)

Tiếng nói nội tâm của nhân vật trữ tình trong cả khổ thơ đầu không mang sắc thái cảm xúc nào? 

A. Mời mọc 
B. Trách móc 
C. Hờn giận 
D. Phấn khích 
Câu 97 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Đó là lí do chúng ta phải công khai lên tiếng về AIDS. Dè dặt, từ chối đối mặt với sự thật không mấy dễ chịu này, hoặc vội vàng phán xét đồng loại của mình, chúng ta sẽ không đạt được tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra, thậm chí chúng ta còn bị chận hơn nữa, nếu sự kì thị và phân biệt đối xử vẫn tiếp tục diễn ra đối với những người bị HIV/AIDS. Hãy đừng để một ai có ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ được chính mình bằng cách dựng lên các bức rào ngăn cách giữa chúng ta và họ. Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết.

( trích “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 – 2003”, Cô - Phi An - Nan) 
Anh/chị hiểu thế nào về câu: “Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết”? 

A. Sự nguy hiểm, dữ dội của căn bệnh, người bệnh như đang lao vào một cuộc chiến 

B. Không kì thị, phân biệt đối xử 

C. Phải công khai, không giấu giếm, giấu giếm cũng có nghĩa là chấp nhận đầu hàng, là chết.
 
D. Cả ba đáp án trên đều đúng 
Câu 98 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Ơi kháng chiến ! Mười năm qua như ngọn lửa
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường.
Con đã đi nhưng con cần vượt nữa
Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương.
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,
Như đứa trẻ thơ đói long gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa”.
(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Trong khổ thơ in đậm sau đã sử dụng biện pháp tu từ nào? 

A. Nhân hóa 
B. So sánh 
C. Ẩn dụ 
D. Hoán dụ 
Câu 99 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Hồn Trương Ba: Ta… ta… đã bảo mày im đi!

Xác hàng thịt: Rõ là ông không dám trả lời. Giấu ai chứ không thể giấu tôi được! Hai ta đã hòa với nhau làm một rồi!

Hồn Trương Ba: Không! Ta vẫn có một đời sống riêng: nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn…

Xác hàng thịt: Nực cười thật! Khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chiều theo những đòi hỏi của tôi, mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn!

Hồn Trương Ba: (bịt tai lại) Ta không muốn nghe mày nữa!

Xác hàng thịt: (lắc đầu) Ông cứ việc bịt tai lại! Chẳng có cách nào chối bỏ tôi được đâu! Mà đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi. Tôi đã cho ông sức mạnh. Ông có nhớ hôm ông tát thằng con ông tóe máu mồm máu mũi không? Con giận của ông lại có thêm sức mạnh của tôi… Ha ha!

Hồn Trương Ba: Ta cần gì đến cái sức mạnh làm ta trở thành tàn bạo.

Xác hàng thịt: Nhưng tôi là cái hoàn cảnh mà ông buộc phải qui phục! Đâu phải lỗi tại tôi… (buồn rầu) Sao ông có vẻ khinh thường tôi thế nhỉ? Tôi cũng đáng được quí trọng chứ! Tôi là cái bình để chứa đựng linh hồn. Nhờ tôi mà ông có thể làm lụng, cuốc xới. Ông nhìn ngắm trời đất, cây cối, những người thân… Nhờ có đôi mắt của tôi, ông cảm nhận thế giới này qua những giác quan của tôi… Khi muốn hành hạ tâm hồn con người, người ta xúc phạm thể xác… Những vị lắm chữ nhiều sách như các ông là hay vin vào cớ tâm hồn là quí, khuyên con người ta sống vì phần hồn, để rồi bỏ bê cho thân xác họ mãi khổ sở, nhếch nhác… Mỗi bữa tôi đòi ăn tám, chín bát cơm, tôi thèm ăn thịt, hỏi có gì là tội lỗi nào? Lỗi là ở chỗ không có đủ tám, chín bát cơm cho tôi ăn chứ!

Hồn Trương Ba: Nhưng… Nhưng…

Xác hàng thịt: Hãy công bằng hơn, ông Trương Ba ạ! Từ nãy tới giờ chỉ có ông nặng lời với tôi, chứ tôi thì vẫn nhã nhặn với ông đấy chứ. (thì thầm) Tôi rất biết cách chiều chuộng linh hồn.

Hồn Trương Ba: Chiều chuộng?

Xác hàng thịt: Chứ sao? Tôi thông cảm với những “trò chơi tâm hồn của ông”. Nghĩa là: Những lúc một mình một bóng, ông cứ việc nghĩ rằng ông có một tâm hồn bên trong cao khiết, chẳng qua vì hoàn cảnh, vì để sống mà không phải nhân nhượng tôi. Làm xong điều xấu gì ông cứ việc đổ tội cho tôi, để ông được thanh thản. Tôi biết: Cần phải để cho tính tự ái của ông được ve vuốt. Tâm hồn là thứ lắm sĩ diện! Hà hà, miễn là… ông vẫn làm đủ mọi việc để thỏa mãn những thèm khát của tôi!

Hồn Trương Ba: Lí lẽ của anh thật ti tiện!

Xác hàng thịt: Ấy đấy, ông bắt đầu gọi tôi là anh rồi đấy! Có phải lí lẽ của tôi đâu, tôi chỉ nhắc lại những điều ông vẫn tự nói với mình và người khác đấy chứ! Đã bảo chúng ta tuy hai mà một!

Hồn Trương Ba: (như tuyệt vọng) Trời!

Xác hàng thịt: (an ủi) Ông đừng nên tự dằn vặt làm gì! Tôi đâu muốn làm khổ ông, bởi tôi cũng rất cần đến ông. Thôi, đừng cãi cọ nhau nữa! Chẳng còn cách nào khác đâu! Phải sống hòa thuận với nhau thôi! Cái hồn vía ương bướng của tôi ơi, hãy về với tôi này!

(Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Trong cuộc đối thoại với xác anh hàng thịt, thái độ và hành động của Hồn Trương Ba có sự thay đổi như thế nào? 

A. Lúc đầu tra vấn xác anh hàng thịt sau chuyển sang thành người bị xác anh hàng thịt tra vấn. 

B. Lúc đầu giận dữ, quát tháo sau dần đuối lí, bất lực và tuyệt vọng. 

C. Lúc đầu đối thoại rồi chuyển sang tranh luận và cuối cùng là kết tội xác anh hàng thịt. 

D. Lúc đầu bình tĩnh, ôn hòa sau bất bình, giận dữ. 
Câu 100 (NB): …Còn xa lắm mới đến cái thác dưới. Nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại, réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi. Ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọt đã trắng xóa cả chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông, hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này.

(Trích Tuỳ bút Người lái đò Sông Đà-Nguyễn Tuân, SGK Ngữ văn lớp 12, tập 1)

Các biện pháp tu từ có trong đoạn văn trên: 

A. So sánh, ẩn dụ 
B. Nhân hóa, điệp ngữ 
C. Nhân hóa, so sánh 
D. So sánh, điệp ngữ 
PHẦN 3. KHOA HỌC – Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên và xã hội
Câu 101 (NB): Ai là Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân quốc? 

A. Lương Khải Siêu. 
B. Khang Hữu Vi. 
C. Tôn Trung Sơn. 
D. Viên Thế Khải. 
Câu 102 (VD): Nhận thức mới của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911- 1917 so với các nhà yêu nước tiền bối là về 

A. khuynh hướng cứu nước. 
B. xác định bạn và thù. 

C. mục tiêu đấu tranh trước mắt. 
D. hình thức đấu tranh. 
Câu 103 (TH): Vì sao từ thập kỷ 60, 70 của thế kỷ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại? 

A. Nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. 

B. Nền kinh tế đã được phục hồi và bắt đầu phát triển. 

C. Chiến lược kinh tế hướng nội bộc lộ nhiều hạn chế. 

D. Nền kinh tế suy thoái, khủng hoảng. 
Câu 104 (NB): Một đặc điểm lớn của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng: 

A. Lấy phát triển quân sự làm trọng điểm. 
B. Đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp. 

C. Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, thỏa hiệp. 
D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm. 
Câu 105 (NB): Đảng Cộng sản Đông Dương xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 là 

A. đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 
B. giành độc lập dân tộc. 

C. đòi nới rộng quyền dân sinh, dân chủ. 
D. chia ruộng đất cho dân cày. 
Câu 106 (NB): Tình hình Liên bang Nga từ năm 2000 là 

A. kinh tế dần phục hồi và phát triển, tình hình chính trị - xã hội tương đối ổn định. 

B. vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố. 

C. thực hiện chạy đua vũ trang. 

D. tình hình kinh tế - chính trị - xã hội không ổn định. 
Câu 107 (NB): Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã xác định kẻ thù của cách mạng là 

A. đế quốc Pháp và bọn phản cách mạng 
B. đế quốc phát xít Pháp và tay sai 

C. đế quốc phát xít Nhật và tay sai 
D. đế quốc phát xít Pháp - Nhật và tay sai. 
Câu 108 (NB): Đến cuối thập kỷ 90 của thế kỉ XX, Liên minh châu Âu (EU) trở thành tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh về 

A. quân sự và kinh tế. 

B. quân sự và chính trị.
 
C. chính trị và kinh tế. 

D. kinh tế và văn hóa. 
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 110:
Từ ngày 11 đến ngày 19 – 2 – 1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hoá - Tuyên Quang).

 Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng :

Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, đã tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt kể từ ngày ra đời, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam, do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xoá bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện “người cày có ruộng”, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác - Lênin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

 Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

 Đại hội Đảng thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới quyết định xuất bản báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng.

(Nguồn: SGK Lịch sử 12, trang 140).

Câu 109 (NB): Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành: 

A. Đảng Cộng sản Đông Dương. 
B. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C. Đảng Lao động Việt Nam. 
D. Đông Dương cộng sản Đảng. 
Câu 110 (VD): Bước phát triển của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) so với Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941) thể hiện ở chỗ 

A. tăng cường sức mạnh của đảng cầm quyền. 

B. thực hiện khẩu hiệu ruộng đất cho dân cày.
 
C. đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 

D. tập hợp lực lượng trong mặt trận Liên Việt. 
Câu 111 (TH): Ngành nào sau đây đặc trưng cho nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á? 

A. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 
B. Chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà. 

C. Trồng lúa nước. 

D. Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. 
Câu 112 (TH): Nội dung nào sau đây không nằm trong các mặt tự do lưu thông của thị trường chung châu Âu? 

A. Sản xuất công nghiệp. B. Di chuyển. 
C. Dịch vụ. 
D. Tiền tệ. 
Câu 113 (NB): Ở nước ta, rừng phòng hộ bao gồm 

A. rừng trồng, rừng tre, rừng rậm thường xanh. 

B. rừng ở thượng nguồn các con sông, ven biển. 

C. rừng sản xuất, rừng tái sinh, rừng đặc dụng. 

D. các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 
Câu 114 (VD): Sông ngòi của nước ta có chế độ nước thay đổi theo mùa, do 

A. sông nước ta nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ. 

B. trong năm có hai mùa mưa và khô. 

C. đồi núi bị cắt xẻ, độ dốc lớn, mưa nhiều. 

D. sông chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ. 
Câu 115 (NB): Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy xác định tỉnh có diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ? 

A. Thanh Hoá. 
B. Nghệ An. 
C. Quảng Bình. 
D. Quảng Trị. .
Câu 116 (VD): Cho bảng số liệu

Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006.
(Đơn vị: người/km)
	Vùng
	Mật độ dân số

	Đồng bằng sông Hồng
	1225

	Đông Bắc
	148

	Tây Bắc
	69

	Bắc Trung Bộ
	207

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	200

	Tây Nguyên
	89

	Đông Nam Bộ
	511

	Đồng bằng sông Cửu Long
	429


(Nguồn số liệu theo Bài 16 - SGK trang 69 - NXB giáo dục Việt Nam)
Để thể hiện mật độ dân số một số vùng nước ta năm 2006 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất ? 

A. Đường 
B. Cột 
C. Miền. 
D. Tròn. 
Câu 117 (VD): Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là 

A. việc vận chuyển còn nhiều khó khăn. 
B. thiếu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật. 

C. thị trường thế giới có nhiều biến động. 
D. có một mùa khô hạn thiếu nước 
Câu 118 (TH): Điều kiện thuận lợi nhất về tự nhiên để xây dựng các cảng biển ở nước ta là: 

A. Gần tuyến hàng hải quốc tế 
B. Có các cửa sông lớn
 
C. Có các vịnh nước sâu 
D. Có nhiều đảo ven bờ che chắn bão 
Câu 119 (TH): Thuận lợi chủ yếu đối với phát triển cây công nghiệp cận nhiệt ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. nguồn nước mặt dồi dào nhiều nơi 
B. có nhiều loại đất feralit khác nhau 

C. diện tích rộng, nhiều kiểu địa hình. 
D. có mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp 
Câu 120 (TH): Đồng bằng sông Hồng không có thế mạnh về 

A. thủy sản. 
B. du lịch. 
C. đất phù sa 
D. thủy năng. 
Câu 121 (NB): Nguyên nhân chính gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn khi nó dao động trong không khí là 

A. trọng lực của Trái đất tác dụng vào vật dao động. 

B. lực căng của dây biến đổi theo thời gian. 

C. lực đẩy Acsimet tác dụng vào vật dao động. 

D. lực cản không khí tác dụng vào vật dao động. 
Câu 122 (VD): Cho đồ thị của hai sóng cơ học phụ thuộc vào thời gian. Cặp sóng nào sau đây không phải là sóng kết hợp: 

A.
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Câu 123 (TH): Cho điện trường giữa một điện tích dương và một điện tích âm. Bốn electron A, B, C, D ở các vị trí khác nhau trong điện trường. Chiều của lực tác dụng lên electron nào đúng?
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A. Vị trí A. 
B. Vị trí B. 
C. Vị trí C. 
D. Vị trí D. 
Câu 124 (VD): Hai nguồn điện có suất điện động E, điện trở mỗi nguồn là r1, r2, mắc nối tiếp với một điện trở R như hình vẽ. Số chỉ của Vôn kế là 0V. Giá trị của điện trở R là
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Câu 125 (TH): Bảng dưới đây cho biết số neutron, số proton và số electron của từng cặp nguyên tử. Cặp nguyên tử nào là đồng vị của cùng một nguyên tố?
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A. cặp A. 
B. cặp B. 
C. cặp C. 
D. cặp D. 
Câu 126 (TH): Sóng nào sau đây là sóng dọc? 

A. sóng ánh sáng truyền trong không khí. 
B. sóng vô tuyến từ một trạm phát sóng. 

C. một gợn sóng trên mặt nước. 
D. sóng âm truyền trong không khí. 
Câu 127 (VD): Một bộ pin có điện trở trong không đáng kể được mắc nối tiếp với một điện trở và một quang điện trở như hình vẽ. Cường độ ánh sáng trên quang điện trở giảm, số chỉ của các Vôn kế thay đổi như thế nào?
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A. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q giảm. 
B. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q tăng. 

C. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q tăng. 
D. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q giảm. 
Câu 128 (TH): Tính chất quan trọng của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là: 

A. Tác dụng lên kính ảnh. 
B. Khả năng ion hóa chất khí. 

C. Khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy… 
D. Tác dụng làm phát quang nhiều chất. 
Câu 129 (VDC): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Tần số góc ω của điện áp là thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω. Lần lượt cho ω bằng x, y và z thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là P1, P2 và P3. Biểu thức nào sau đây đúng?
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Câu 130 (VDC): Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400(V). Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véc-tơ cảm ứng từ vuông góc với véc-tơ vận tốc của electron. Quỹ đạo của electron là một đường tròn bán kính R = 7(cm). Độ lớn cảm ứng từ là 

Đáp án: ……………………………….
Câu 131 (VDC): Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và giá trị m lần lượt là 

A. C5H10 và 4 gam. 
B. C5H8 và 16 gam. 
C. C5H8 và 8 gam. 
D. C5H10 và 8 gam. 
Câu 132 (VDC): Cho biết nồng độ dung dịch bão hòa KAl(SO4)2 ở 200C là 5,56%. Lấy m gam dung dịch bão hòa KAl(SO4)2.12H2O ở 20oC để đun nóng cho bay hơi 200 gam nước, phần còn lại làm lạnh đến 200C. Tính khối lượng tinh thể KAl(SO4)2.12H2O kết tinh?

A. 22,95 gam. 
B. 22,75 gam. 
C. 23,23 gam. 
D. 23,70 gam. 
Câu 133 (VD): Để chuẩn độ 10 ml dung dịch FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường, thì cần dùng hết 20 ml dung dịch KMnO4 0,025M, nồng độ mol dung dịch FeSO4 là 

A. 0,25M. 
B. 0,5M. 
C. 0,2M. 
D. Kết quả khác. 
Câu 134 (VD): α-amino axit X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,68 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 15,06 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. H2NCH2COOH. 

B. CH3CH2CH(NH2)COOH. 

C. CH3CH(NH2)COOH. 
D. H2NCH2CH2COOH. 
Câu 135 (VD): Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm:
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Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) Các chất rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy. 

A. 2. 
B. 1. 
C. 4. 
D. 3. 
Câu 136 (TH): Cho các nhận định sau:

(1) Chất dẻo là vật liệu polime có tính dẻo.

(2) Tơ được chia làm 2 loại: tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.

(3) Polietilen có cấu trúc phân nhánh.

(4) Tơ poliamit kém bền trong môi trường kiềm.

(5) Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.

(6) Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic.

Số nhận định đúng là 

A. 4. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 2. 
Câu 137 (VD): Nhiệt phân hoàn toàn 23,15 gam hỗn hợp muối KNO3 và NH4NO3. Ngưng tụ toàn bộ hơi nước thu được hỗn hợp khí với tỉ lệ nN2O : nO2 = 4 : 3. Phần trăm khối lượng muối KNO3 trong hỗn hợp là 

A. 34,56%. 
B. 65,44%. 
C. 43,63%. 
D. 56,37%. 
Câu 138 (TH): Có 4 dung dịch: natri clorua (NaCl), rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat (K2SO4) đều có nồng độ 0,1 mol/lít. Dung dịch chứa chất tan có khả năng dẫn điện tốt nhất là 

A. C2H5OH. 
B. K2SO4. 
C. CH3COOH. 
D. NaCl. 
Câu 139 (TH): H2O2 phân hủy chậm trong dung dịch ở nhiệt độ thường theo phản ứng sau:

2H2O2 → 2H2O + O2↑

Khi thêm vào dung dịch này một ít bột MnO2, thấy bọt khí oxi thoát ra rất mạnh. Sau khi phản ứng kết thúc, MnO2 vẫn còn nguyên vẹn. Vai trò của MnO2 trong phản ứng trên là 

A. chất ức chế. 
B. chất tham gia phản ứng. C. chất xúc tác. 
D. chất hút ẩm. 
Câu 140 (VDC): Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY < MZ < 248) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân tử khối của Y là 

Đáp án: ……………………………….
Câu 141 (TH): Chất hữu cơ vận chuyển từ lá đến các nơi khác trong cây bằng con đường nào? 

A. Vách xenlulôzơ 

B. Mạch gỗ theo nguyên tắc khuếch tán. 

C. Mạch rây theo nguyên tắc khuếch tán. 
D. Tầng cutin. 
Câu 142 (NB): Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc ta vội tìm áo ấm mặc. Phản ứng thuộc phản xạ có điều kiện trong trường hợp này là 

A. môi tím tái. 
B. sởn gai ốc. 
C. mặc áo ấm. 
D. môi tím tái và sởn gai ốc. 
Câu 143 (TH): Nếu trong môi trường nuôi cấy có nồng độ auxin/kinetin = 3/0,02 thì sẽ kích thích hình thành 

A. Mô sẹo 
B. Rễ 
C. Chồi 
D. Cả rễ và chồi 
Câu 144 (TH): Để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích nghi với các điều kiện địa phương, người ta áp dụng các phương pháp 

A. xây dựng và cải tạo chuồng trại trong chăn nuôi. 

B. đảm bảo vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi. 

C. chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ tế bào... 

D. cải tạo chế độ dinh dưỡng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thức ăn. 
Câu 145 (TH): Hình vẽ sau mô tả một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST), nhận định nào sau đây không đúng khi nói về dạng đột biến đó?
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A. Dạng đột biến này có thể gây hại cho thể đột biến. 

B. Dạng đột biến này làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 

C. Đây là dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

D. Dạng đột biến này làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. 
Câu 146 (TH): Một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa. Tần số alen a của quần thể này là 

A. 0,6. 
B. 0,4. 
C. 0,3. 
D. 0,5. 
Câu 147 (TH): Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.

B. Để tạo ưu thế lai người ta thường sử dụng phương pháp lai khác dòng. 

C. Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo. 

D. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống. 
Câu 148 (NB): Ví dụ nào sau đây thuộc bằng chứng sinh học phân tử? 

A. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng. 

B. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin. 

C. Xương tay của người tương đồng với chi trước của mèo. 

D. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 
Câu 149 (NB): Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh? 

A. Chim sâu. 
B. Ánh sáng. 
C. Sâu ăn lá lúa. 
D. Cây lúa. 
Câu 150 (TH): Bệnh tạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Xác suất họ sinh 2 người con khác giới tính và đều bình thường là: 

Đáp án: ……………………………….
Đáp án

	1. D
	2. C
	3. B
	4. B
	5. A
	6. C
	7. B
	8. C
	9. D
	10. B

	11. C
	12. B
	13. D
	14. D
	15. A
	16. A
	17. C
	18. B
	19. C
	20. C

	21. C
	22. B
	23. C
	24. C
	25. C
	26. A
	27. D
	28. A
	29. C
	30. A

	31. C
	32. D
	33. D
	34. C
	35. C
	36. 
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	37. 2
	38. 
[image: image303.wmf]2

3


	39. 
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	40. 
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	44. 
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	45. 
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	46. 
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	47. 
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	49. 
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	50. 11,73

	51. D
	52. A
	53. B
	54. A
	55. D
	56. D
	57. B
	58. A
	59. B
	60. C

	61. D
	62. D
	63. D
	64. C
	65. A
	66. A
	67. B
	68. B
	69. A
	70. A

	71. D
	72. C
	73. C
	74. A
	75. C
	76. D
	77. C
	78. D
	79. C
	80. D

	81. B
	82. C
	83. A
	84. B
	85. C
	86. A
	87. B
	88. D
	89. A
	90. C

	91. C
	92. C
	93. D
	94. B
	95. A
	96. C
	97. D
	98. B
	99. B
	100. C

	101. C
	102. B
	103. C
	104. B
	105. A
	106. A
	107. D
	108.
C
	109. C
	110. A

	111. C
	112. A
	113. B
	114. B
	115. D
	116. B
	117. C
	118.
C
	119. D
	120. D

	121. D
	122. C
	123. A
	124. B
	125. C
	126. D
	127. B
	128.
C
	129. B
	130. 
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	131. D
	132. B
	133. A
	134. C
	135. A
	136. A
	137. B
	138. B
	139. C
	140. 132

	141. C
	142. C
	143. B
	144. C
	145. C
	146. D
	147. B
	148. B
	149. B
	150. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN 1. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG – Lĩnh vực: Toán học
Câu 1 (NB): Trong một nông trường chăn nuôi bò sữa Ba Vì ta thu nhập được tài liệu sau:
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Số con bò cho sản lượng sữa hàng ngày cao nhất của nông trường là bao nhiêu ? 

A. 12 con 
B. 15 con 
C. 85 con 
D. 25 con 
Phương pháp giải: 
Quan sát bảng số liệu, xem số lượng con bò cho sản lượng cao nhất là bao nhiêu, từ đó ta chọn đáp án đúng. 

Giải chi tiết: 
Sản lượng sữa hàng ngày cao nhất của một con bò là từ 15 – 17 lít sữa/ ngày.

Quan sát bảng số liệu đã cho, số con bò cho sản lượng sữa dao động trong khoảng này là: 25 con.
Câu 2 (NB): Nếu hàm số 
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D. 
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Phương pháp giải: 
Đạo hàm của hàm chứa căn 
[image: image322.wmf]u

 là 
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Giải chi tiết: 
Ta có 
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Câu 3 (NB): Nghiệm của phương trình 
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B. 
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Phương pháp giải: 
Giải phương trình lôgarit: 
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Giải chi tiết: 


[image: image331.wmf](

)

2

3

log424313

-=Û-=Û=

xxx


Câu 4 (TH): Hệ phương trình 
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 có nghiệm là 
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A. 3 
B. 5 
C. 7 
D. 9 
Phương pháp giải: 

+) Đặt 
[image: image335.wmf]42,2(0,0)
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, khi đó đưa hệ đã cho về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn của a và b.
+) Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn của a, b để tìm a và b.

+) Tìm được a, b ta thay ngược lại để tìm x và y, từ đó tính được tổng của x và y.
Giải chi tiết: 
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ĐK: 
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Đặt 
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Thay 
[image: image341.wmf]4;2
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Thay 
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 thì điều kiện (*) được thỏa mãn. Vậy 
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Khi đó 
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Câu 5 (TH): Trong mặt phẳng phức, cho ba điểm 
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 lần lượt biểu diễn ba số phức 
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A. 
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Phương pháp giải: 
- Tìm các điểm biểu diễn số phức 
[image: image354.wmf]123
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- Tam giác ABC vuông tại B thì 
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Giải chi tiết: 
Vì A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn ba số phức 
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Ta có: 
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Tam giác ABC vuông tại B thì 
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Câu 6 (TH): Trong không gian 
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, mặt phẳng 
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Phương pháp giải: 
- Áp dụng công thức tính tích có hương giữa hai vecto 
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- Áp dụng công thức viết phương trình mặt phẳng 
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Giải chi tiết: 
Trục 
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Ta có: 
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Gọi 
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 là 1 VTCP của mặt phẳng 
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Ta có: 
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Vậy mặt phẳng 
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Câu 7 (NB): Trong không gian 
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, hình chiếu vuông góc của điểm 
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Phương pháp giải: 
Hình chiếu vuông góc của điểm 
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Giải chi tiết: 
Hình chiếu vuông góc của điểm 
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Câu 8 (TH): Tập nghiệm của bất phương trình 
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Phương pháp giải: 
Giải bất phương trình để tìm tập nghiệm của bất phương trình.

Giải chi tiết: 
Ta có: 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
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Câu 9 (TH): Phương trình 
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Phương pháp giải: 
Đặt 
[image: image420.wmf](
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Sau đó dùng MTCT để thử các đáp án.

Giải chi tiết: 
Đặt 
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Khi đó ta có phương trình: 
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Phương trình đã cho có nghiệm 
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+) Đáp án A: Thử với 
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[image: image430.wmf]Þ

 loại đáp án A, B.
+) Đáp án C: Thử với 
[image: image431.wmf](

)

[

]

(

)

2

2*44021;12

=ÞÛ-+=Û=Ï-Þ=

mtttmktm



[image: image432.wmf]Þ

 loại đáp án C.
Câu 10 (TH): Khi kí hợp đồng lao động dài hạn với các kĩ sư được tuyển dụng, công ti liên doanh A đề xuất 2 phương án trả lương để người lao động tự lựa chọn, cụ thể:

+ Phương án 1: Người lao động nhận được 360 triệu đồng cho năm làm việc đầu tiên, và kể từ năm thứ 2 trở đi, mức lương sẽ tăng thêm 30 triệu đồng mỗi năm.

+ Phương án 2: Người lao động nhận được 70 triệu đồng cho quý làm việc đầu tiên, và kể từ quý thứ 2 trở đi, mức lương sẽ tăng thêm 5 triệu đồng mỗi quý.

Nếu em là người kí hợp đồng lao động em sẽ chọn phương án nào? 

A. Phương án 1 
B. Phương án 2 
C. Cả 2 phương án 
D. Không phương án nào 
Giải chi tiết: 
Tính tổng lương trong 10 năm.

+ Theo phương án 1: 
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+ Theo phương án 2: 
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1 năm có 4 quý 
[image: image436.wmf]10

Þ

 năm có 40 quý.
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Vậy chọn phương án 2.
Câu 11 (TH): Trong các hàm số sau, hàm số nào là một nguyên hàm của 
[image: image438.wmf](

)

1

1

=

-

fx

x

 trên khoảng 
[image: image439.wmf](

)

1;

+¥

.

A. 
[image: image440.wmf]ln1

=-

yx


B. 
[image: image441.wmf](

)

ln1

=--

yx


C. 
[image: image442.wmf]1

ln

1

=

-

y

x


D. 
[image: image443.wmf]ln1

=-

yx


Phương pháp giải: 
- Sử dụng công thức tính nguyên hàm 
[image: image444.wmf]1
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- Xét dấy biểu thức trong trị tuyệt đối để phá trị tuyệt đối.
Giải chi tiết: 
Ta có: 
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Mà 
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)

(

)

1

11

ln1ln1ln

11

-

Þ=--+=-+=+

--

ò

dxxCxCC

xx


Vậy 
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Câu 12 (VD): Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình dưới đây.

[image: image451.jpg]



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image452.wmf]m

 để bất phương trình 
[image: image453.wmf](
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D. 
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Phương pháp giải: 
Biến đổi bất phương trình về dạng 
[image: image459.wmf](
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Sử dụng lý thuyết: 
[image: image460.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

,min

>"ÎÛ<

D

fxgxxDgxfx

.

Giải chi tiết: 
Ta có: 
[image: image461.wmf](
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Bất phương trình nghiệm đúng với mọi 
[image: image462.wmf](
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[image: image466.wmf](
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 với 
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Xét 
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Bảng biến thiên:
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Do đó 
[image: image472.wmf]10
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Câu 13 (VD): Một xe ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 16 m/s thì người lái xe nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
[image: image473.wmf](
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 trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 10 giây cuối cùng bằng: 

A. 
[image: image474.wmf]60
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B. 
[image: image475.wmf]64
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C. 
[image: image476.wmf]160
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D. 
[image: image477.wmf]96
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Phương pháp giải: 
Tính khoảng thời gian người đó từ lúc đạp phanh đến lúc dừng lại.

Giải chi tiết: 
Người đó đi từ lúc đạp phanh đến lúc dừng lại, ta có: 
[image: image478.wmf](
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Quãng đường người đó đi được trong 8 giây là: 
[image: image480.wmf](
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Quãng đường người đó đi được trong 2 giây trước đó là: 
[image: image481.wmf]2
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[image: image482.wmf]Þ

 Quãng đường người đó đi được trong 10 giây cuối là: 
[image: image483.wmf]643296
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Câu 14 (TH): Chị Tâm gửi 340 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 8,7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Giả sử lãi suất không thay đổi và chị Tâm không rút tiền trong thời gian gởi tiền. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì chị ấy có được số tiền nhiều hơn 680 triệu đồng (kể cả tiền vốn lẫn tiền lãi)? 

A. 10 năm 
B. 7 năm 
C. 8 năm 
D. 9 năm 
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức lãi kép 
[image: image484.wmf](
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 là số tiền nhận được (cả gốc lẫn lãi) sau 
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 kì hạn.
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 là số tiền gửi ban đầu.
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 là lãi suất 1 kì hạn.

[image: image489.wmf]N

 là số kì hạn gửi.
Giải chi tiết: 
Số tiền chị Tâm có được (cả vốn lẫn lãi) sau 
[image: image490.wmf]N

 năm là : 
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Theo bài ra ta có: 
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)

68034018,7%680

>Û+>

N

T



[image: image493.wmf]1,087

1,0872log28,3

Û>Û>»

N

N


Vậy cần ít nhất 9 năm thì chị Tâm có được số tiền nhiều hơn 680 triệu đồng.
Câu 15 (TH): Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image494.wmf](
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Phương pháp giải: 
- Tìm ĐKXĐ của bất phương trình.

- Giải bất phương trình logarit: 
[image: image499.wmf](
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Giải chi tiết: 
ĐKXĐ: 
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Ta có: 
[image: image501.wmf](
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Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm của phương trình là 
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Câu 16 (TH): Diện tích hình phẳng giới hạn bơi đường thẳng 
[image: image507.wmf]3
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B. 
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Phương pháp giải: 
- Xét phương trình hoành độ tìm 2 đường giới hạn 
[image: image512.wmf],
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- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
[image: image513.wmf](
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Giải chi tiết: 
Xét phương trình hoành độ giao điểm: 
[image: image516.wmf]2
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Vậy diện tích hình phẳng cần tính là 
[image: image517.wmf]2
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Câu 17 (VD): Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
[image: image518.wmf]m

 để hàm số 
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Phương pháp giải: 
Tính 
[image: image521.wmf]¢
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Chú ý: Cho tam thức bậc hai 
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Khi đó: 
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Giải chi tiết: 
Ta có : 
[image: image526.wmf]2
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Hàm số đồng biến trên 
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)

;

-¥+¥



[image: image528.wmf]2

0,480,

¢

Û³"ÎÛ++³"Î

¡¡

yxxmxx



[image: image529.wmf]2

2

10

222

480

=>

ì

ÛÛ£Û-££

í

¢

D=-£

î

a

mm

m


Mà 
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Vậy có 3 giá trị thỏa mãn.
Câu 18 (TH): Cho số phức 
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Phương pháp giải: 
- Đặt 
[image: image539.wmf]=+Þ=-
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- Thay vào biểu thức tìm 
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Giải chi tiết: 
Đặt 
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Theo bài ra ta có: 
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Vậy 
[image: image549.wmf](
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Câu 19 (VD): Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thảo mãn 
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Phương pháp giải: 
- Đặt 
[image: image555.wmf]=+Þ=-
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- Thay vào biểu thức đề bài cho và suy ra biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa 
[image: image556.wmf],
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Giải chi tiết: 
Đặt 
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Theo bài ra ta có: 
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Vậy tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thảo mãn 
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Câu 20 (VD): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Phương pháp giải: 
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image573.wmf]BC
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Giải chi tiết: 
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Câu 21 (TH): Xác định giá trị của 
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 để đường tròn 
[image: image580.wmf](

)

(

)

(

)

22

1

:129

-+-=

Cxy

 và đường tròn 
[image: image581.wmf](

)

(

)

22

2

:2223350

++-+--=

Cxymxmym

 tiếp xúc trong với nhau. 
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Phương pháp giải: 
Đường tròn 
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)

1

C

 có tâm 
[image: image587.wmf]1

,

I

 bán kính 
[image: image588.wmf]1

R

 tiếp xúc trong với đường tròn 
[image: image589.wmf](

)

2

C

 có tâm 
[image: image590.wmf]2

,

I

 bán kính 
[image: image591.wmf]2

R

 
[image: image592.wmf]1212

.

Þ=-

IIRR


Giải chi tiết: 
Để phương trình 
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[image: image600.wmf](
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Ta có: 
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Đường tròn 
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Câu 22 (VD): Trong không gian 
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Phương pháp giải:
- 
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- Phương trình mặt phẳng đi qua 
[image: image632.wmf](
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Giải chi tiết: 
Gọi 
[image: image635.wmf](
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 là 1 VTPT của mặt phẳng 
[image: image636.wmf](

)

P

, 
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Ta có: 
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Vậy phương trình mặt phẳng 
[image: image642.wmf](
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Câu 23 (TH): Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 
[image: image645.wmf].
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 Diện tích xung quanh của hình nón bằng: 

A. 
[image: image646.wmf]2
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[image: image647.wmf]2
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Phương pháp giải: 
Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy 
[image: image650.wmf]r

 và đường sinh 
[image: image651.wmf]l

 là 
[image: image652.wmf].
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Giải chi tiết: 
[image: image653.png]



Thiết diện qua trục của hình nón là 
[image: image654.wmf]D
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 vuông cân tại 
[image: image655.wmf]S

 và có 
[image: image656.wmf]==
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Ta có: 
[image: image658.wmf]D
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 vuông cân tại 
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 Diện tích xung quanh của hình nón đã cho là: 
[image: image663.wmf]2
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Câu 24 (VD): Có 3 quả bóng tennis được chứa trong một hộp hình trụ (hình vẽ bên) với chiều cao 21cm và bán kính 3,5cm.

[image: image664.png]



Thể tích bên trong hình trụ không bị chiếm bởi các quả bóng tennis (bỏ qua độ dày của vỏ hộp) bằng bao nhiêu? 

A. 
[image: image665.wmf]3
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Phương pháp giải: 
- Tính thể tích khối trụ có chiều cao h, bán kính đáy r là 
[image: image669.wmf]2
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- Xác định bán kính của 1 khối cầu, tính thể tích 1 khối cầu bán kính R là 
[image: image670.wmf]3
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- Thể tích phần không bị chiếm bằng thể tích khối trụ trừ đi 3 lần thể tích khối cầu.
Giải chi tiết: 
+ Thể tích khối trụ là: 
[image: image671.wmf](
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+ Gọi d là đường kính 1 khối cầu 
[image: image672.wmf]3217
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[image: image673.wmf](
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[image: image674.wmf]Þ

 Thể tích 1 khối cầu là 
[image: image675.wmf](
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Vậy thể tích phần không bị chiến là 
[image: image676.wmf](
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Câu 25 (VD): Cho hình lăng trụ 
[image: image677.wmf].
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[image: image678.wmf]ABC

 là tam giác vuông tại 
[image: image679.wmf]B

 và 
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[image: image681.wmf]2
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[image: image682.wmf]3
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 và mặt phẳng 
[image: image683.wmf](
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 tạo với mặt phẳng đáy một góc 
[image: image684.wmf]0
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[image: image685.wmf].
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Phương pháp giải: 
- Vì 
[image: image690.wmf]¢¢¢
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 nên hình chiếu vuông góc của 
[image: image691.wmf]¢
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[image: image692.wmf](
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 trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image693.wmf]D
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- Xác định góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt thuộc hai mặt phẳng và cùng vuông góc với giao tuyến.

- Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông hoặc tính chất tam giác vuông cân tính chiều cao của lăng trụ.

- Thể tích khối lăng trụ có chiều cao 
[image: image694.wmf]h

, diện tích đáy 
[image: image695.wmf]B

 là 
[image: image696.wmf]=
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Giải chi tiết:
[image: image697.png]



Gọi 
[image: image698.wmf],
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Vì 
[image: image700.wmf]D

ABC

 vuông tại 
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 nên 
[image: image702.wmf]M

 là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image703.wmf]D
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[image: image704.wmf]¢¢¢
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 nên hình chiếu vuông góc của 
[image: image705.wmf]¢
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 lên 
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Ta có: 
[image: image709.wmf]MN

 là đường trung bình của 
[image: image710.wmf]//
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Ta có: 
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[image: image715.wmf]¢
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Câu 26 (VD): Hai hình bình hành 
[image: image719.wmf]ABCD

 và 
[image: image720.wmf]ABEF

 không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên cạnh 
[image: image721.wmf]AC

 lấy điểm 
[image: image722.wmf]M

 và trên cạnh 
[image: image723.wmf]BF

 lấy điểm 
[image: image724.wmf]N

 sao cho 
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 để 
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Phương pháp giải: 
- Trong 
[image: image732.wmf](
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- Sử dụng định lí: Giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt thì đồng quy hoặc đôi một song song chứng minh 
[image: image736.wmf]¢
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- Sử dụng định lí Ta-lét.

Giải chi tiết:
[image: image737.jpg]



Trong 
[image: image738.wmf](
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Để 
[image: image742.wmf]//

MNDE

 thì 
[image: image743.wmf],,,

MNDE

 đồng phẳng.
Khi đó ta có: 
[image: image744.wmf](
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[image: image745.wmf],,
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Khi đó ta có hình vẽ như sau:
[image: image749.jpg]



Áp dụng định lí Ta-lét ta có: 
[image: image750.wmf]==
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Theo bài ra ta có: 
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Từ đó suy ra 
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Khi đó ta có: 
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Vậy 
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Câu 27 (VD): Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 
[image: image759.wmf]222
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 và điểm M thay đổi trên mặt cầu. Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng OM là 
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Phương pháp giải:

[image: image760.wmf]max
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Giải chi tiết:
[image: image762.png]M
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Mặt cầu 
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Câu 28 (TH): Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 
[image: image768.wmf](
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Phương pháp giải: 
- Xác định VTPT của 
[image: image776.wmf](
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- Phương trình tham số của đường thẳng đi qua 
[image: image779.wmf](
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Giải chi tiết: 
Gọi 
[image: image782.wmf]uur
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[image: image783.wmf]d
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Mặt phẳng 
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Mặt phẳng 
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Vậy phương trình đường thẳng 
[image: image790.wmf]d

 là: 
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Câu 29 (VD): Cho hàm số 
[image: image792.wmf](
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. Điểm cực đại của hàm số 
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Phương pháp giải: 
- Tính 
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- Lập BXD của 
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- Xác định điểm cực đại của hàm số 
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Giải chi tiết: 
Ta có: 
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 và qua các nghiệm này thì 
[image: image812.wmf](

)

¢

gx

 đổi dấu.

Chọn: 
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Khi đó ta có BXD của 
[image: image815.wmf](
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Điểm cực đại của hàm số 
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Câu 30 (VDC): Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image819.wmf]Oxyz
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Phương pháp giải: 
Xác định diện tích thông qua tỉ số, áp dụng định lí Cosin tìm độ dài và biện luận min

Giải chi tiết:
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Ta có: 
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Suy ra: 
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Lại có 
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Vậy trung điểm 
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Câu 31 (VD): Cho hàm số 
[image: image846.wmf](
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 (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 
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 có đúng 3 điểm cực trị. 
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D. 
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Phương pháp giải: 
Số điểm cực trị của hàm số 
[image: image857.wmf](
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Giải chi tiết: 
Dựa vào BBT ta thấy 
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Đặt 
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[image: image863.wmf](

)

(

)

1

=++

hxmfx

 có 2 điểm cực trị.

Suy ra để hàm số 
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 có đúng 3 điểm cực trị thì phương trình 
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Ta có: 
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, dựa vào BBT ta thấy đường thẳng 
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ym

 cắt qua (không tính điểm tiếp xúc) đồ thị hàm số 
[image: image868.wmf](
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Câu 32 (VD): Tìm 
[image: image870.wmf]m

 để phương trình sau có nghiệm: 
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Phương pháp giải: 
- Đặt 
[image: image876.wmf]36
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- Bình phương hai vế, biểu diễn 
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[image: image879.wmf]t

.

- Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình bậc hai ẩn 
[image: image880.wmf]t

, tìm nghiệm 
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- Giải các bất phương trình 
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 thỏa mãn điều kiện xác định ở trên.
Giải chi tiết: 
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Do 
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Lại có 
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Khi đó phương trình trở thành 
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Để phương trình ban đầu có nghiệm thì phương trình (*) phải có nghiệm thỏa mãn (1).

Ta có 
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Khi đó phương trình (*) có nghiệm 
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Kết hợp điều kiện ta có 
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Câu 33 (VD): Cho hàm số 
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. Tính giá trị của tích phân 
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Phương pháp giải: 
- Đặt 
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, suy ra hệ phương trình, giải tìm 
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- Tính tích phân 
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, có thể sử dụng MTCT.
Giải chi tiết: 
Theo bài ra ta có: 
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Ta có hệ phương trình: 
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[image: image920.wmf](
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Vậy 
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Câu 34 (VD): Một nhóm học sinh có 8 học sinh nữ và 4 học sinh nam. Xếp ngẫu nhiên nhóm học sinh này thành một hàng dọc. Tính xác suất sao cho không có hai bạn nam nào đứng cạnh nhau. 

A. 
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Phương pháp giải: 
Sử dụng nguyên tắc vách ngăn.

Giải chi tiết: 
Số cách xếp 12 học sinh thành 1 hàng dọc là 
[image: image926.wmf]12!

 cách 
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 Không gian mẫu 
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Gọi A là biến cố: “không có hai bạn nam nào đứng cạnh nhau”

Xếp 8 bạn nữ thành hàng ngang có 
[image: image929.wmf]8!

 cách, khi đó có 9 vách ngăn giữa 8 bạn nữ này.

Xếp 4 bạn nam vào 4 trong 9 vách ngăn trên có 
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Khi đó 
[image: image931.wmf](

)

4

9

8!.

=

nAA

.

Vậy xác suất cần tìm là 
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Câu 35 (VD): Cho hình lăng trụ 
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Phương pháp giải: 
- Không mất tính tổng quát, ta giả sử 
[image: image945.wmf].
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- Trong 
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, sử dụng phương pháp phần bù để so sánh 
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- Sử dụng nhận xét 
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Giải chi tiết:
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Không mất tính tổng quát, ta giả sử 
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Trong 
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Ta có: 
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Dựng hình chữ nhật 
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Khi đó ta có: 
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Ta có: 
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Câu 36 (NB): Cho hàm số 
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. Hệ số góc của tiếp tuyến với 
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Đáp án: 1 
Phương pháp giải: 
Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Giải chi tiết: 
Ta có 
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Vậy tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 
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Câu 37 (TH): Cho hàm số 
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. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị? 

Đáp án: 2 
Phương pháp giải: 
Tìm nghiệm bội lẻ của phương trình 
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Giải chi tiết: 
Ta có 
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Vậy hàm số 
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Câu 38 (TH): Trong không gian Oxyz, cho điểm 
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 Khoảng cách từ điểm 
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 đến mặt phẳng 
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Đáp án: 
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Phương pháp giải: 
Công thức tính khoảng cách từ điểm 
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Giải chi tiết: 
Ta có: 
[image: image1005.wmf](
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Câu 39 (TH): Một tủ sách có 7 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa. Các cuốn sách là khác nhau. Một học sinh chọn ngẫu nhiên 4 cuốn sách trong tủ để học, tính xác suất để 4 cuốn sách được chọn có ít nhất 2 cuốn sách Toán. 

Đáp án: 
[image: image1006.wmf]35
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Phương pháp giải: 
Tính không gian mẫu.

Gọi A là biến cố: “4 cuốn sách được chọn có ít nhất 2 cuốn sách Toán”.

Xét các TH: 

TH1: 2 cuốn sách Toán + 2 cuốn sách Lý & Hóa.

TH2: 3 cuốn sách Toán + 1 cuốn sách Lý & Hóa.

TH3: 4 cuốn sách Toán.

Tính số phần tử của biến cố A và tính xác suất của biến cố A.

Giải chi tiết: 
Chọn ngẫu nhiên 4 quyển sách khác nhau từ 18 cuốn sách có 
[image: image1007.wmf]4
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Gọi A là biến cố: “4 cuốn sách được chọn có ít nhất 2 cuốn sách Toán”.

TH1: 2 cuốn sách Toán + 2 cuốn sách Lý & Hóa.


[image: image1009.wmf]Þ

 Có 
[image: image1010.wmf]22
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TH2: 3 cuốn sách Toán + 1 cuốn sách Lý & Hóa.
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TH3: 4 cuốn sách Toán.
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Vậy xác suất của biến cố A là: 
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Câu 40 (VDC): Cho hàm số 
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Phương pháp giải: 
- Tính 
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- Sử dụng phương pháp nhân liên hợp.

- Tách giới hạn cần tính thành tích hai giới hạn, trong đó một giới hạn đề bài cho.
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Ta có: 
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Câu 41 (TH): Tìm giá trị của m để hàm số 
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Giải chi tiết: 
Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất tại 
[image: image1033.wmf]1

2

=-=

b

x

a

. Khi đó 
[image: image1034.wmf](

)

14

==-

Maxyfm

.

Để 
[image: image1035.wmf]6

=

Maxy

 thì 
[image: image1036.wmf]4610

-=Û=

mm

.
Câu 42 (TH): Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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Phương pháp giải: 
Để hàm số 
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Câu 43 (TH): Diện tích hình phẳng thuộc góc phần tư thứ hai, giới hạn bởi parabol 
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Đáp án: 
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Phương pháp giải: 
- Xác định các đường giới hạn hình phẳng.

- Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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Giải chi tiết: 
Xét phương trình hoành độ giao điểm: 
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Vì hình phẳng thuộc góc phần tư thứ hai nên 
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Khi đó diện tích hình phẳng thuộc góc phần tư thứ hai, giới hạn bởi parabol 
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Câu 44 (VD): Cho hàm số 
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Đáp án: 
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- Lập bảng biến thiên của hàm số 
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Bảng biến thiên:
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Từ đồ thị hàm số đã cho ta thấy 
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Câu 45 (TH): Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn 
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Từ đó nhân hai số phức để tìm tập hợp điểm.

Đề thi được phát hành từ website Tailieuchuan.vn
Giải chi tiết: 
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Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức 
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 là một đường tròn có bán kính bằng 1.
Câu 46 (TH): Cho hình chóp 
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Phương pháp giải:
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Xác định góc giữa hai mặt phẳng 
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- Góc giữa hai mặt phẳng 
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Giải chi tiết:
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Gọi I là trung điểm của BC. Do tam giác ABC đều nên 
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Tam giác 
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Câu 47 (TH): Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 48 (VDC): Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của 
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 sao cho tương ứng với mỗi 
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Đáp án: 602
Giải chi tiết: 
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Điều kiện xác định của 
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Ta có bảng biến thiên của hàm số 
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Yêu cầu bài toán trở thành: 
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Vậy có 602 giá trị nguyên của 
[image: image1153.wmf]y
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Câu 49 (VD): Cho hình lăng trụ 
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Đáp án: 
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- Sử dụng định lí Pytago và hệ thức lượng trong tam giác vuông tính khoảng cách.
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Trong 
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Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông 
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Tam giác 
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Câu 50 (VDC): Có một mô hình kim tự tháp là một chóp tứ giác đều có cạnh bằng 6cm; cạnh đáy bằng 4cm được đặt trên một bàn trưng bày (đáy nằm trên mặt bàn). Một chú kiến tinh nghịch đang ở đỉnh của đáy và có ý định khám phá một vòng qua tất cả các mặt và trở về vị trí ban đầu. Tính quãng đường ngắn nhất của chú kiến (nếu kết quả lẻ thì làm tròn đến 2 chữ số thập phân). 

Đáp án: 11,73 (cm) 
Phương pháp giải: 
Trải tất cả các mặt bên của khối chóp ra cùng một mặt phẳng.

Giải chi tiết: 
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Trải hình chóp S.ABCD trên cùng một mặt phẳng 
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Giả sử quãng đường của con kiến đi từ A đến 
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 , khi đó quãng đường con kiến đi ngắn nhất là độ dài đoạn 
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PHẦN 2. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH – Lĩnh vực: Ngữ văn – Ngôn ngữ
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 51 đến 55: 
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
 (Trích đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, SGK Ngữ văn lớp 12, tập 1)

Câu 51(NB): Nội dung đoạn thơ trên thể hiện: 

A. Lời nhắn nhủ biết say đắm trong tình yêu.

B. Lời nhắn nhủ biết quý trọng tình nghĩa. 

C. Lời nhắn nhủ biết căm thù và quyết tâm chiến đấu. 

D. Lời nhắn nhủ chân thành, tha thiết về trách nhiệm của mỗi người với đất nước. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Đất nước.
Giải chi tiết: 
Nội dung đoạn trích là lời nhắn nhủ chân thành, tha thiết về trách nhiệm của mỗi người với đất nước.
Câu 52(TH): Vì sao nhà thơ viết "Đất Nước là máu xương của mình"? 

A. Vì đất nước không trừu tượng, xa xôi mà đất nước kết tinh, hóa thân trong mỗi con người. Mỗi người cần bảo vệ, giữ gìn đất nước như sinh mệnh, sự sống của chính mình. 

B. Vì đất nước không trừu tượng, xa xôi mà đất nước kết tinh, hóa thân trong mỗi con người.

C. Vì đất nước như sinh mệnh, sự sống của chính mình. 

D. Vì đất nước là sinh mệnh, sự sống của chính mình, cần sẵn sàng cống hiến, hi sinh cho đất nước. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Đất nước.
Giải chi tiết: 
Nhà thơ viết "Đất Nước là máu xương của mình" vì đất nước không trừu tượng, xa xôi mà đất nước kết tinh, hóa thân trong mỗi con người. Mỗi người cần bảo vệ, giữ gìn đất nước như sinh mệnh, sự sống của chính mình.
Câu 53(NB): Từ "hóa thân" trong đoạn thơ trên có ý nghĩa gì? 

A. Ý nghĩa ca ngợi những người mang tâm hồn của đất nước. 

B. Ý nghĩa chỉ hành động sẵn sàng cống hiến, hi sinh cho đất nước. 

C. Ý nghĩa ghi dấu ấn của cuộc đời với đất nước. 

D. Ý nghĩa chỉ đất nước như sinh mệnh của mình. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Đất nước.
Giải chi tiết: 
Từ "hóa thân" có nghĩa chỉ hành động sẵn sàng cống hiến, hi sinh cho đất nước.
Câu 54: Cách gọi “Em ơi em” nhằm thể hiện phong cách nghệ thuật: 

A. Trữ tình - chính luận 
B. Trữ tình - tự sự 

C. Trữ tình 

D. Tự sự 
Căn cứ bài Đất nước kết hợp với phong cách nghệ thuật.

Giải chi tiết: 
Cách gọi “Em ơi em” thể hiện  tính chất tình và chính luận.
Câu 55(NB): Biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong câu "Đất Nước là máu xương của mình" là: 

A. Liệt kê 
B. Nhân hóa 
C. Điệp ngữ 
D. So sánh 
Phương pháp giải: 
Căn cứ các biện pháp nghệ thuật.

Giải chi tiết: 
Biện pháp nghệ thuật so sánh: Đất Nước là máu xương của mình.
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 56 đến 60: 
“Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.”
(Theo A.L.Ghec-xen, 3555 câu danh ngôn, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1997)
Câu 56(NB): Xác định câu chủ đề của văn bản trên? 

A. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn. 

B. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. 

C. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. 

D. Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào câu chủ đề.

Giải chi tiết: 
- Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn: Cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ngoài ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa.
Câu 57(NB): Theo tác giả, cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình gây ra những tác hại gì? 

A. Không bộc lộ được bản thân, không thể hạnh phúc 

B. Cuộc sống nghèo nàn, không bộc lộ được bản thân, không thể hạnh phúc 

C. Cuộc sống nghèo nàn, bị xấu xí ở nơi hoang dại 

D. Bị xấu xí ở nơi hoang dại, không thể hạnh phúc 
Phương pháp giải: 
Đọc, tìm ý.

Giải chi tiết: 
Theo tác giả, cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình gây ra những tác hại: Cuộc sống nghèo nàn, không bộc lộ được bản thân, không thể hạnh phúc.
Câu 58(NB): Biện pháp nghệ thuật chính được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên là: 

A. So sánh 
B. Nhân hóa 
C. Hoán dụ 
D. Điệp từ 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào biện pháp tu từ.

Giải chi tiết: 
- Biện pháp nghệ thuật chính được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên là: so sánh

- Tác giả đã so sánh cuộc sống của mỗi người (cuộc sống đầy đủ tiện nghi; cuộc sống biệt lập; cuộc sống lúc sóng gió; …) với một mảnh vườn (mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng; mảnh vườn có lớp rào bao quanh; mảnh vườn lúc dông tố nổi lên;…)
Câu 59(NB): Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích là gì? 

A. Phương thức biểu đạt tự sự 
B. Phương thức biểu đạt nghị luận 

C. Phương thức biểu đạt miêu tả 
D. Phương thức biểu đạt biểu cảm 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Phong cách ngôn ngữ.

Giải chi tiết: 
Căn cứ 6 phương thức biểu đạt đã học (miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính – công vụ).

Cách giải:

- Phương thức biểu đạt nghị luận: Đoạn văn trên nghị luận về cuộc sống riêng khi không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình.
Câu 60(TH): Tại sao tác giả lại cho rằng: “Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.” 

A. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ không thể thành công được. 

B. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ dẫn đến những tác hại tiêu cực. 


C. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ nghèo nàn, nhàm chán với một hạnh phúc mong manh. 

D. Vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ nghèo nàn, không thể thành công được. 
Phương pháp giải: 
Đọc, suy luận.

Giải chi tiết: 
Tác giả lại cho rằng: “Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn” vì cuộc sống của những cá nhân như vậy sẽ nghèo nàn, nhàm chán với một hạnh phúc mong manh.
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 61 đến 65: 
“Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”
(Trích Mẹ và Quả - Nguyễn Khoa Điềm)
Câu 61 (NB): Ý nào sau đây KHÔNG được nói đến trong đoạn thơ? 

A. Những đứa con lớn lên bằng tình yêu và sự chăm sóc ân cần của mẹ. 

B. Những đứa con hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi 

C. Tình cảm yêu thương, kính trọng của người con đối với mẹ. 

D. Sự yên lặng của người con lắng sâu xuống tư tưởng người mẹ. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Mẹ và Quả.
Giải chi tiết: 
Ý không được nói đến trong bài là: Sự yên lặng của người con lắng sâu xuống tư tưởng người mẹ.
Câu 62 (NB): Phương thức biểu đạt nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong bài? 

A. Phương thức biểu đạt biểu cảm kết hợp nghị luận 

B. Phương thức biểu đạt biểu cảm 

C. Phương thức biểu đạt nghị luận 

D. Phương thức biểu đạt thuyết minh 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Mẹ và Quả.
Giải chi tiết: 
Phương thức biểu đạt không được sử dụng trong bài là thuyết minh.
Câu 63 (TH): Chỉ ra biện pháp tu từ chủ yếu được dùng trong hai câu thơ sau:

“Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống” 

A. Điệp ngữ, đối lập, so sánh 
B. Nhân hóa, ẩn dụ 

C. Nhân hóa, so sánh
 
D. Nhân hóa, đối lập, hoán dụ 
Phương pháp giải: 
Căn cứ các biện pháp tu từ.

Giải chi tiết: 
Những biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong câu hai câu thơ: Nhân hóa ( bí và bầu cũng “lớn”), đối lập ( Lớn lên , lớn xuống); hoán dụ (tay mẹ).
Câu 64 (TH): Hình ảnh "giọt mồ hôi mặn" đã thể hiện điều gì? 

A. Khắc họa hình ảnh “lũ chúng tôi” khi lớn lên trong vòng tay mẹ. 

B. Khắc họa hình ảnh giọt mồ hôi của bí và bầu. 

C. Khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần, lam lũ, nhọc nhằn nhưng giàu đức hi sinh. 

D. Khắc họa hình ảnh người mẹ vất vả. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ các kiểu đoạn văn cơ bản: quy nạp, diễn dịch, tổng phân hợp, song hành, móc xích.

Giải chi tiết: 
Hình ảnh "giọt mồ hôi mặn" đã khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần, lam lũ, nhọc nhằn nhưng giàu đức hi sinh, chăm lo cho đứa con của mình.
Câu 65 (TH): Nêu nội dung chính của bài thơ? 

A. Thể hiện cảm động tình mẫu tử thiêng liêng 

B. Khắc họa hình ảnh đứa con 

C. Khắc họa hình ảnh người mẹ tần tảo 

D. Thể hiện một thứ quả non xanh 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Mẹ và Quả.
Giải chi tiết: 
Nội dung chính của bài thơ: Thể hiện cảm động  tình mẫu tử thiêng liêng: tình mẹ dành cho con và tình cảm yêu thương, kính trọng, biết ơn chân thành của người con đối với mẹ.
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 66 đến 70: 
“Còn gì đáng buồn hơn khi mà giàu có về vật chất thì lại nghèo nàn đến thảm hại về văn hóa tinh thần,... Một bộ phận thanh niên bây giờ nghĩ nhiều, nói nhiều đến tiền bạc, hưởng thụ. Ăn mặc đẹp, tiện nghi, hiện đại lắm nhưng con người thì vô cùng mỏng. Gió thổi nhẹ là bay biến tứ tán ngay. Ngày trước dân ta nghèo nhưng đức dày, nhân cách vững vàng, phong ba bão táp không hề gì,... chung quy tại giáo dục mà ra. Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế mà chúng rất mong manh, dễ vỡ, dễ hư hỏng…”
(Theo Nguyễn Khải, báo Đầu tư, sách Ngữ Văn 11 Nâng cao, NXB Giáo dục, 2014)
Câu 66 (NB): Văn bản trên nói về hiện tượng gì trong đời sống? 

A. Nói về hiện tượng một bộ phận thanh niên mải chạy theo những nhu cầu về vật chất, không chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần. 

B. Nói về hiện tượng giáo dục của các bậc cha mẹ do chiều con quá. 

C. Nói về hiện tượng “Cha mẹ bây giờ chiều con quá, không để chúng thiếu thốn gì. Vì thế chúng rất mong manh, dễ vỡ, dễ hư hỏng”. 

D. Nói về hiện tượng ăn mặc của thanh niên hiện nay đẹp, tiện nghi, hiện đại lắm. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào nội dung bài đọc.

Giải chi tiết: 
Văn bản trên nói về hiện tượng một bộ phận thanh niên mải chạy theo những nhu cầu về vật chất, không chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần.
Câu 67 (NB): Chỉ ra thành ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên: 

A. Mong manh, dễ vỡ 
B. Phong ba bão táp 
C. Nhân cách vững vàng 
D. Bay biến, tứ tan 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào Thành ngữ.

Giải chi tiết: 
- Thành ngữ được sử dụng trong văn bản là “phong ba bão táp”.

- Thành ngữ “phong ba bão táp” có nghĩa là những khó khăn, gian khổ.
Câu 68 (TH): Từ “văn hóa”(in đậm, gạch chân) trong đoạn trích gần nghĩa hơn cả với từ ngữ nào? 

A. văn hiến 
B. văn minh 
C. văn hành 
D. văn tự 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài từ đồng nghĩa.

Giải chi tiết: 
- Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người.

- Văn minh, là nội hàm nhỏ hơn văn hóa chúng ta thường nghĩ tới cuộc sống vật chất, tiện nghi.

=> Vậy Từ “văn minh” gần nghĩa với từ “văn hóa”.
Câu 69 (TH): Chữ “mỏng” trong văn bản được hiểu như thế nào?

A. Yếu đuối, kém cỏi về đạo đức 
B. Mỏng manh, không chắc chắn 

C. Bản lĩnh trong cuộc sống 
D. Nhỏ bé trong cuộc sống 
Phương pháp giải: 
Phân tích, tổng hợp.

Giải chi tiết: 
- Chữ “mỏng” có nghĩa là sự yếu đuối, kém cỏi về đạo đức, nhân cách, nghị lực, sức mạnh, bản lĩnh, ý chí,… không đủ sức chống đỡ những thử thách gian khổ trong cuộc sống.
Câu 70 (NB): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

A. Phương thức biểu đạt chính là nghị luận. 
B. Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. 

C. Phương thức biểu đạt chính là thuyết minh. 
D. Phương thức biểu đạt chính là miêu tả. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ 6 phương thức biểu đạt đã học (miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính – công vụ).

Giải chi tiết: 
Phương thức biểu đạt chính  là nghị luận
Câu 71 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

“Tôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện hi hữu mới xảy ra ở quê tôi.” 

A. chuyện 
B. Tôi 
C. xảy ra 
D. hi hữu 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào lỗi sai về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Giải chi tiết: 
- Từ “hi hữu” sai về logic.

- Hi hữu là một từ Hán Việt có nghĩa là hiếm có, hiện nay ít người dùng nên thay bằng một từ khác như “lạ”.
Câu 72 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

“Cú truyền bóng điệu nghệ của Torres đã giúp đội nhà có trận hòa 2-2 và ghi tên mình vào tứ kết.” 

A. Cú 
B. điêu nghệ 
C. truyền bóng 
D. đội nhà 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào lỗi sai về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Giải chi tiết: 
- Từ “truyền bóng” sai về ngữ pháp.

- Sửa: chuyền bóng.
Câu 73 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Nguyễn Đình Chiểu - một nhà thơ lớn của nước ta, một ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ dân tộc. Năm 1859, thực dân Pháp chiếm Gia Định và các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ Nguyễn Đình Chiểu lang thang nhiều nơi, tỏ thái độ bất hợp tác với kẻ thù.” 

A. bất hợp tác 
B. ngôi sao sáng 
C. lang thang 
D. thực dân Pháp 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào lỗi sai về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Giải chi tiết: 
- Từ “lang thang” sai về ngữ nghĩa.

- Sửa: phiêu bạt.
Câu 74 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Cốm là thức quả riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh thoát của đồng quê nội cỏ. 

A. thanh thoát 
B. thức quả 
C. hương vị 
D. mộc mạc 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào lỗi sai về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Giải chi tiết: 
Từ “thức quả” sai về ngữ nghĩa.

- Sửa: thức quà
Câu 75 (TH): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

“Những câu hát than thân có số lượng lớn và rất tiêu biểu trong kho tàng ca dao, dân ca Việt Nam. Những câu hát đó thường dùng các sự vật, con vật gần gũi, nhỏ bé, đáng thương làm hình ảnh biểu tượng, ẩn dụ, so sánh để diễn tả tâm tình, thân phận của con người. Ngoài ý nghĩa “than thân”, đồng cảm với cuộc đời đau khổ, đắng cay của người lao động, những câu hát này còn có ý nghĩa phản kháng, tố cáo xã hội phong kiến.” 

A. phản kháng 
B. đáng thương 
C. tâm tình 
D. số lượng lớn 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào lỗi sai về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.

Giải chi tiết: 
- Từ “tâm tình” sai về ngữ nghĩa.

- Sửa: tâm trạng
Câu 76 (TH): Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 

A. cải tiến 
B. cải tạo 
C. cải thiện 
D. cải tổ 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào nghĩa của từ.

Giải chi tiết: 
- Cải tổ là thay đổi căn bản và toàn diện về tổ chức, thể chế, cơ chế,.. trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội..

- Cải tiến, cải tạo, cải thiện là thay đổi làm cho tốt hơn trong đời sống.

=> Vậy từ “cải tổ” không cùng nhóm với các từ còn lại.
Câu 77 (TH): Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 

A. cứu trợ 
B. giúp đỡ 
C. viện trợ 
D. hỗ trợ 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào nghĩa của từ.

Giải chi tiết: 
- Viện trợ thường được dùng để chỉ các tổ chức từ chính phủ.

- Cứu trợ, giúp đỡ, hỗ trợ: dùng để chỉ các cá nhân, hoặc tổ chức trong đời sống.

=> Vậy từ “viện trợ” không cùng nhóm với các từ còn lại.
Câu 78 (TH): Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại. 

A. trách nhiệm 
B. nhiệm vụ 
C. nghĩa vụ 
D. bổn phận 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào nghĩa của từ.

Giải chi tiết: 
- Từ trách nhiệm, nhiệm vụ, nghĩa vụ: đều thể hiện công việc được giao.

- Bổn phận: Phần mình phải gánh vác, lo liệu, theo đạo lí.

=> Vậy từ “bổn phận” không cùng nhóm với các từ còn lại.
Câu 79 (TH): Tác giả nào KHÔNG thuộc phong trào “thơ mới” giai đoạn 1932 – 1945? 

A. Thế Lữ 
B. Lưu Trọng Lư 
C. Tố Hữu 
D. Hàn Mặc Tử 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào văn học Việt Nam từ 1932 – 1945.

Giải chi tiết: 
Nhà thơ Tố Hữu không thuộc phong trào thơ 1932 – 1945.
Câu 80 (TH): Tác phẩm nào sau đây KHÔNG thuộc về khuynh hướng văn học hiện thực? 

A. Nhật kí trong tù (Hồ Chí Minh) 
B. Tắt đèn (Ngô Tất Tố) 

C. Chí Phèo (Nam Cao) 
D. Những sáng tác của nhóm Tự lực Văn đoàn. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào Văn học hiện thực Việt Nam.

Giải chi tiết: 
- Nhật kí trong tù, Tắt đèn, Chí Phèo thuộc văn học hiện thực

- Những sáng tác của nhóm Tự lực Văn đoàn thuộc trào lưu văn học lãng mạn

=> Vậy Những sáng tác của nhóm Tự lực Văn đoàn không cùng thể loại với tác phẩm còn lại.
Câu 81 (NB): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Văn học là ______ của tiếng nói, người viết văn là người dùng tiếng nói để diễn tả đời sống, diễn tả tâm hồn con người. Cho nên học viết văn thì phải học tiếng nói, trước hết là học lời ăn tiếng nói của quần chúng." 

A. giá trị 
B. nghệ thuật 
C. biện pháp 
D. cầu nối 
Phương pháp giải: 
Điền từ.

Giải chi tiết: 
“Văn học là nghệ thuật của tiếng nói, người viết văn là người dùng tiếng nói để diễn tả đời sống, diễn tả tâm hồn con người. Cho nên học viết văn thì phải học tiếng nói, trước hết là học lời ăn tiếng nói của quần chúng.”
Câu 82 (TH): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã _________ lên nét mặt quê hương 

A. Bừng 
B. Sáng 
C. Ngời 
D. Ánh 
Phương pháp giải: 
Điền từ.

Giải chi tiết: 
Từ những năm đau thương chiến đấu
Đã ngời lên nét mặt quê hương
Câu 83 (TH): “_______ là nhà thơ của lí tưởng cổng sản, của những tình cảm trong quan hệ chính trị với cộng đồng (nội dung trữ tình chính trị). Thơ ông có giọng tâm tình ngọt ngào, phong cách đậm đà màu sắc dân tộc truyền thống” 

A. Xuân Diệu 
B. Chế Lan Viên 
C. Tố Hữu 
D. Hồ Chí Minh 
Phương pháp giải: 
Điền từ.

Giải chi tiết: 
“Tố Hữu là nhà thơ của lí tưởng cổng sản, của những tình cảm trong quan hệ chính trị với cộng đồng (nội dung trữ tình chính trị). Thơ ông có giọng tâm tình ngọt ngào, phong cách đậm đà màu sắc dân tộc truyền thống”

Đề thi được phát hành từ website Tailieuchuan.vn
Câu 84 (TH): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

 “Tuyên ngôn Độc lập” là một vốn kiện lịch sử vô giá, một _____ chính luận xuất sắc” 

A. bản án 
B. áng văn 
C. mẫu mực 
D. văn kiện 
Phương pháp giải: 
Điền từ.

Giải chi tiết: 
“Tuyên ngôn Độc lập” là một vốn kiện lịch sử vô giá, một áng văn chính luận xuất sắc.
Câu 85 (TH): Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh là lời ______ của một tâm hồn phụ nữ đang yêu: 

A. đoạn tuyệt 
B. oán than 
C. tự bạch 
D. khuyên nhủ 
Phương pháp giải: 
Điền từ.

Giải chi tiết: 
Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh là lời tự bạch của một tâm hồn phụ nữ đang yêu.
Câu 86 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”
(Trích đoạn trích Tây tiến, Quang Dũng, SGK Ngữ văn lớp 12, tập 1)

Nội dung chính của câu thơ là gì? 

A. Gợi tả sự dữ dội, hoang sơ, bí hiểm và đầy đe dọa của núi rừng miền Tây 

B. Bức tranh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình. 

C. Thiên nhiên hiện ra với vẻ đẹp mĩ lệ, thơ mộng 

D. Thiên nhiên hùng vĩ, oai linh. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Tây Tiến.
Giải chi tiết: 
Nội dung chính trong đoạn thơ là: Gợi tả sự dữ dội, hoang sơ, bí hiểm và đầy đe dọa của núi rừng miền Tây.
Câu 87 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
 Đám than đã vạc hẳn lửa. Mị không thổi cũng không đứng lên. Mị nhớ lại đời mình. Mị tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng trốn được rồi, lúc đó bố con thống lý sẽ đổ là Mị đã cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy. Mị chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, nhưng làm sao Mị cũng không thấy sợ...Trong nhà tối bưng, Mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt. Nhưng Mị tưởng như A Phủ biết có người bước lại... Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ thở phè từng hơi, như rắn thở, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng "Đi đi..." rồi Mị nghẹn lại. A Phủ khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy.
Mị đứng lặng trong bóng tối.
Trời tối lắm. Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy xuống tới lưng dốc.
(Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)
Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. 

A. Biểu cảm 
B. Tự sự 
C. Nghị luận 
D. Miêu tả 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào các phương thức biểu đạt.

Giải chi tiết: 
- Phương thức biểu đạt tự sự.
Câu 88 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm.
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn.
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
(Trích Vội vàng – Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục)

Biện pháp tu từ chính được sử dụng trong đoạn trích trên là: 

A. Điệp từ, ẩn dụ 
B. Điệp từ, nhân hóa 
C. Điệp từ, so sánh 
D. Điệp từ, liệt kê 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào các biện pháp tu từ

Giải chi tiết: 
Điệp từ: Ta muốn
Liệt Kê: mây, gió, cánh bướm, non nước, cây, cỏ...
Câu 89 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“- Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?
- Tiếng ai tha thiết bên cồn
Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi
Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”
(Trích Việt Bắc – Tố Hữu, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

“Mười lăm năm” là khoảng thời gian nào? 

A. Từ thời kỳ kháng Nhật( khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940) đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 

B. Từ thời kỳ kháng Pháp đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 

C. Từ thời kỳ kháng Mĩ đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 

D. Từ thời kỳ kháng Anh đến khi người kháng chiến trở về thủ đô 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Việt Bắc.

Giải chi tiết: 
“Mười lăm năm” là khoảng thời gian: Từ thời kỳ kháng Nhật( khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940) đến khi người kháng chiến trở về thủ đô.
Câu 90 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em 
(Tôi yêu em – Pu-skin, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục)

Hai câu kết tác giả muốn nói điều gì ? 

A. Thể hiện nỗi tuyệt vọng khi không được đón nhận tình cảm. 

B. Là lời oán trách người con gái đã khước từ tình cảm chân thành. 

C. Thể hiện lòng yêu chân thành và cầu mong cho người con gái mình yêu hạnh phúc. 



D. Thể hiện lòng ghen tuông, đố kị. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Tôi yêu em.
Giải chi tiết: 
Hai câu kết tác giả muốn thể hiện lòng yêu chân thành và cầu mong cho người con gái mình yêu hạnh phúc.
Câu 91 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tang để tránh mưa, đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ: một chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi.

Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh “đắt” trời cho đến như vậy: trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức? Trong giây phút bối rối tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lí của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn.

(Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục)
Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh biểu tượng cho: 

A. tình yêu cái đẹp và bản chất cuộc sống 
B. mối quan hệ giữa hiện thực và cuộc sống 

C. vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp của cuộc sống 
D. thật - giả 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Chiếc thuyền ngoài xa.
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Giải chi tiết: 
Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh biểu tượng vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp của cuộc sống của con người.
Câu 92 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
(Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Nội dung chính của hai câu thơ trên là gì? 

A. Khát vọng hạnh phúc trong tình yêu 
B. Khát vọng được là chính mình 

C. Khát vọng tự khám phá trong tình yêu 
D. Khát vọng được hòa nhập trong tình yêu 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào tác phẩm Sóng.
Giải chi tiết: 
Nội dung chính của hai câu thơ trên là khát vọng tự khám phá trong tình yêu.
Câu 93 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa chết mẹ nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…

(Chí Phèo – Nam Cao, Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục)

Văn bản trên nói về điều gì? 

A. Tố cáo xã hội Phong Kiến 

B. Nói về xã hội Phong Kiến trà đạp, áp bức lên cuộc sống của con người 

C. Nói về cuộc đời của Chí Phèo 

D. Nói về tiếng chửi của Chí Phèo, tiếng chửi của một con người đầy bi kịch 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Chí Phèo.
Giải chi tiết: 
Nội dung của đoạn trích: nói về tiếng chửi của Chí Phèo, tiếng chửi của một con người đầy bi kịch.
Câu 94 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu la dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
(Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ trên? 

A. Năm 1947, khi Quang Dũng còn là Đại đội trưởng của đoàn quân Tây Tiến. 


B. Cuối năm 1948, khi Quang Dũng không còn ở đoàn quân Tây Tiến mà đã chuyển sang đơn vị khác. 

C. Khi Quang Dũng làm công tác văn nghệ tại chiến khu Việt Bắc. 

D. Khi Quang Dũng đang sinh sống ở vùng Tây Bắc. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào bài Tây Tiến.
Giải chi tiết: 
Hoàn cảnh sáng tác: Khi Quang Dũng đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ Tây Tiến, ông đã viết bài thơ này.
Câu 95 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Tnú không cứu sống được vợ, được con. Tối đó, Mai chết. Còn đứa con thì đã chết rồi. Thằng lính to béo đánh một cây sắt vào ngang bụng nó, lúc mẹ nó ngã xuống, không kịp che cho nó. Nhớ không, Tnú, mày cũng không cứu sống được vợ mày. Còn mày thì bị chúng nó bắt, mày chỉ có hai bàn tay trắng, chúng nó trói mày lại. Còn tau thì lúc đó tau đứng sau gốc cây vả. Tau thấy chúng nó trói mày bằng dây rừng. Tau không nhảy ra cứu mày. Tau cũng chỉ có hai bàn tay không. Tau không ra, tau quay đi vào rừng, tau đi tìm bọn thanh niên. Bọn thanh niên thì cũng đã đi vào rừng, chúng nó đi tìm giáo mác. Nghe rõ chưa, các con, rõ chưa? Nhớ lấy, ghi lấy. Sau này tau chết rồi, bay còn sống phải nói lại cho con cháu: Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!…”. 

(Trích Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục)

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn? 

A. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 
B. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 

C. Phong cách ngôn ngữ hành chính 
D. Phong cách ngôn ngữ báo chí 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào các phong cách ngôn ngữ đã học.

Giải chi tiết: 
- Phong cách ngôn ngữ đoạn văn là: sinh hoạt.
Câu 96 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Sao anh không về chơi Thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc tre ngang mặt chữ điền
(Đây Thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục)

Tiếng nói nội tâm của nhân vật trữ tình trong cả khổ thơ đầu không mang sắc thái cảm xúc nào? 

A. Mời mọc 
B. Trách móc 
C. Hờn giận 
D. Phấn khích 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Đây thôn Vĩ Dạ.
Giải chi tiết: 
Tiếng nói nội tâm của nhân vật trữ tình trong cả khổ thơ đầu không mang sắc thái cảm xúc phấn khích.
Câu 97 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Đó là lí do chúng ta phải công khai lên tiếng về AIDS. Dè dặt, từ chối đối mặt với sự thật không mấy dễ chịu này, hoặc vội vàng phán xét đồng loại của mình, chúng ta sẽ không đạt được tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra, thậm chí chúng ta còn bị chận hơn nữa, nếu sự kì thị và phân biệt đối xử vẫn tiếp tục diễn ra đối với những người bị HIV/AIDS. Hãy đừng để một ai có ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ được chính mình bằng cách dựng lên các bức rào ngăn cách giữa chúng ta và họ. Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết.

( trích “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 – 2003”, Cô - Phi An - Nan) 
Anh/chị hiểu thế nào về câu: “Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết”? 

A. Sự nguy hiểm, dữ dội của căn bệnh, người bệnh như đang lao vào một cuộc chiến 

B. Không kì thị, phân biệt đối xử 

C. Phải công khai, không giấu giếm, giấu giếm cũng có nghĩa là chấp nhận đầu hàng, là chết.
 
D. Cả ba đáp án trên đều đúng 
Phương pháp giải: 
Căn cứ vào Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS.
Giải chi tiết: 
Với câu “Trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết” đã thể hiện:

-Sự nguy hiểm, dữ dội của căn bệnh, người bệnh như đang lao vào một cuộc chiến

- Không kì thị, phân biệt đối xử

- Phải công khai, không giấu giếm, giấu giếm cũng có nghĩa là chấp nhận đầu hàng, là chết.
Câu 98 (NB): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
“Ơi kháng chiến ! Mười năm qua như ngọn lửa
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường.
Con đã đi nhưng con cần vượt nữa
Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương.
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,
Như đứa trẻ thơ đói long gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa”.
(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Trong khổ thơ in đậm sau đã sử dụng biện pháp tu từ nào? 

A. Nhân hóa 
B. So sánh 
C. Ẩn dụ 
D. Hoán dụ 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Tiếng hát con tàu.
Giải chi tiết: 
Biện pháp so sánh: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ”.
Câu 99 (TH): Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Hồn Trương Ba: Ta… ta… đã bảo mày im đi!

Xác hàng thịt: Rõ là ông không dám trả lời. Giấu ai chứ không thể giấu tôi được! Hai ta đã hòa với nhau làm một rồi!

Hồn Trương Ba: Không! Ta vẫn có một đời sống riêng: nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn…

Xác hàng thịt: Nực cười thật! Khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chiều theo những đòi hỏi của tôi, mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn!

Hồn Trương Ba: (bịt tai lại) Ta không muốn nghe mày nữa!

Xác hàng thịt: (lắc đầu) Ông cứ việc bịt tai lại! Chẳng có cách nào chối bỏ tôi được đâu! Mà đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi. Tôi đã cho ông sức mạnh. Ông có nhớ hôm ông tát thằng con ông tóe máu mồm máu mũi không? Con giận của ông lại có thêm sức mạnh của tôi… Ha ha!

Hồn Trương Ba: Ta cần gì đến cái sức mạnh làm ta trở thành tàn bạo.

Xác hàng thịt: Nhưng tôi là cái hoàn cảnh mà ông buộc phải qui phục! Đâu phải lỗi tại tôi… (buồn rầu) Sao ông có vẻ khinh thường tôi thế nhỉ? Tôi cũng đáng được quí trọng chứ! Tôi là cái bình để chứa đựng linh hồn. Nhờ tôi mà ông có thể làm lụng, cuốc xới. Ông nhìn ngắm trời đất, cây cối, những người thân… Nhờ có đôi mắt của tôi, ông cảm nhận thế giới này qua những giác quan của tôi… Khi muốn hành hạ tâm hồn con người, người ta xúc phạm thể xác… Những vị lắm chữ nhiều sách như các ông là hay vin vào cớ tâm hồn là quí, khuyên con người ta sống vì phần hồn, để rồi bỏ bê cho thân xác họ mãi khổ sở, nhếch nhác… Mỗi bữa tôi đòi ăn tám, chín bát cơm, tôi thèm ăn thịt, hỏi có gì là tội lỗi nào? Lỗi là ở chỗ không có đủ tám, chín bát cơm cho tôi ăn chứ!

Hồn Trương Ba: Nhưng… Nhưng…

Xác hàng thịt: Hãy công bằng hơn, ông Trương Ba ạ! Từ nãy tới giờ chỉ có ông nặng lời với tôi, chứ tôi thì vẫn nhã nhặn với ông đấy chứ. (thì thầm) Tôi rất biết cách chiều chuộng linh hồn.

Hồn Trương Ba: Chiều chuộng?

Xác hàng thịt: Chứ sao? Tôi thông cảm với những “trò chơi tâm hồn của ông”. Nghĩa là: Những lúc một mình một bóng, ông cứ việc nghĩ rằng ông có một tâm hồn bên trong cao khiết, chẳng qua vì hoàn cảnh, vì để sống mà không phải nhân nhượng tôi. Làm xong điều xấu gì ông cứ việc đổ tội cho tôi, để ông được thanh thản. Tôi biết: Cần phải để cho tính tự ái của ông được ve vuốt. Tâm hồn là thứ lắm sĩ diện! Hà hà, miễn là… ông vẫn làm đủ mọi việc để thỏa mãn những thèm khát của tôi!

Hồn Trương Ba: Lí lẽ của anh thật ti tiện!

Xác hàng thịt: Ấy đấy, ông bắt đầu gọi tôi là anh rồi đấy! Có phải lí lẽ của tôi đâu, tôi chỉ nhắc lại những điều ông vẫn tự nói với mình và người khác đấy chứ! Đã bảo chúng ta tuy hai mà một!

Hồn Trương Ba: (như tuyệt vọng) Trời!

Xác hàng thịt: (an ủi) Ông đừng nên tự dằn vặt làm gì! Tôi đâu muốn làm khổ ông, bởi tôi cũng rất cần đến ông. Thôi, đừng cãi cọ nhau nữa! Chẳng còn cách nào khác đâu! Phải sống hòa thuận với nhau thôi! Cái hồn vía ương bướng của tôi ơi, hãy về với tôi này!

(Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)

Trong cuộc đối thoại với xác anh hàng thịt, thái độ và hành động của Hồn Trương Ba có sự thay đổi như thế nào? 

A. Lúc đầu tra vấn xác anh hàng thịt sau chuyển sang thành người bị xác anh hàng thịt tra vấn. 

B. Lúc đầu giận dữ, quát tháo sau dần đuối lí, bất lực và tuyệt vọng. 

C. Lúc đầu đối thoại rồi chuyển sang tranh luận và cuối cùng là kết tội xác anh hàng thịt. 

D. Lúc đầu bình tĩnh, ôn hòa sau bất bình, giận dữ. 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Giải chi tiết: 
Trong cuộc đối thoại với xác anh hàng thịt, thái độ và hành động của Hồn Trương Ba có sự thay đổi: lúc đầu giận dữ, quát tháo sau dần đuối lí, bất lực và tuyệt vọng.
Câu 100 (NB): …Còn xa lắm mới đến cái thác dưới. Nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại, réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi. Ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọt đã trắng xóa cả chân trời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông, hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này.

(Trích Tuỳ bút Người lái đò Sông Đà-Nguyễn Tuân, SGK Ngữ văn lớp 12, tập 1)

Các biện pháp tu từ có trong đoạn văn trên: 

A. So sánh, ẩn dụ 
B. Nhân hóa, điệp ngữ 
C. Nhân hóa, so sánh 
D. So sánh, điệp ngữ 
Phương pháp giải: 
Căn cứ bài Người lái đò Sông Đà.
Giải chi tiết: 
- So sánh : thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo..

- Nhân hoá: oán trách , van xin, khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo.., rống lên , mai phục ,nhổm cả dậy ,ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó …
PHẦN 3. KHOA HỌC – Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên và xã hội
Câu 101 (NB): Ai là Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân quốc? 

A. Lương Khải Siêu. 
B. Khang Hữu Vi. 
C. Tôn Trung Sơn. 
D. Viên Thế Khải. 
Phương pháp giải: 
Xem lại Tôn Trung Sơn và cuộc cách mạng Tân Hợi (1911), SGK Lịch sử 11, trang 16.

Giải chi tiết: 
Ngày 29 - 12 - 1911, sau thắng lợi của cách mạng Tân Hợi, Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh. Tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống, đứng đầu Chính phủ lâm thời. Tôn Trung Sơn trở thành Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân quốc.
Câu 102 (VD): Nhận thức mới của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911- 1917 so với các nhà yêu nước tiền bối là về 

A. khuynh hướng cứu nước. 
B. xác định bạn và thù. 

C. mục tiêu đấu tranh trước mắt. 
D. hình thức đấu tranh. 
Phương pháp giải: 
Phân tích việc xác định bạn và thù của Nguyễn Ái Quốc.

Giải chi tiết: 
Trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi nhiều nơi, làm nhiều nghề để kiếm sống và hòa mình vào cuộc sống của nhân dân cần lao và chính trong quá trình ấy, Người đã nhận thức rõ đâu là bạn, đâu là thù: Bạn là nhân dân lao động các nước, thù là chủ nghĩa đế quốc nói chung.
Câu 103 (TH): Vì sao từ thập kỷ 60, 70 của thế kỷ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại? 

A. Nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. 

B. Nền kinh tế đã được phục hồi và bắt đầu phát triển. 

C. Chiến lược kinh tế hướng nội bộc lộ nhiều hạn chế. 

D. Nền kinh tế suy thoái, khủng hoảng. 
Phương pháp giải: 
SGK Lịch sử 12, trang 29.

Giải chi tiết: 
Từ thập kỷ 60, 70 của thế kỷ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại vì chiến lược kinh tế hướng nội bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ,…
Câu 104 (NB): Một đặc điểm lớn của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng: 

A. Lấy phát triển quân sự làm trọng điểm. 
B. Đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp. 

C. Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, thỏa hiệp. 
D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm. 
Phương pháp giải: 
SGK Lịch sử 12, trang 74.

Giải chi tiết: 
Một đặc điểm lớn của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.
Câu 105 (NB): Đảng Cộng sản Đông Dương xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 là 

A. đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 
B. giành độc lập dân tộc. 

C. đòi nới rộng quyền dân sinh, dân chủ. 
D. chia ruộng đất cho dân cày. 
Phương pháp giải: 
SGK Lịch sử 12, trang 100.

Giải chi tiết: 
Đảng Cộng sản Đông Dương xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 là đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
Câu 106 (NB): Tình hình Liên bang Nga từ năm 2000 là 

A. kinh tế dần phục hồi và phát triển, tình hình chính trị - xã hội tương đối ổn định. 

B. vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố. 

C. thực hiện chạy đua vũ trang. 

D. tình hình kinh tế - chính trị - xã hội không ổn định. 
Phương pháp giải: 
SGK Lịch sử 12, trang 17 – 18.

Giải chi tiết: 
Tình hình Liên bang Nga từ năm 2000 là kinh tế dần phục hồi và phát triển, tình hình chính trị - xã hội tương đối ổn định.
Câu 107 (NB): Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã xác định kẻ thù của cách mạng là 

A. đế quốc Pháp và bọn phản cách mạng 
B. đế quốc phát xít Pháp và tay sai 

C. đế quốc phát xít Nhật và tay sai 
D. đế quốc phát xít Pháp - Nhật và tay sai. 
Phương pháp giải: 
SGK Lịch sử 12, trang 108 – 109.

Giải chi tiết: 
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã xác định kẻ thù của cách mạng là đế quốc phát xít Pháp - Nhật và tay sai.
Câu 108 (NB): Đến cuối thập kỷ 90 của thế kỉ XX, Liên minh châu Âu (EU) trở thành tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh về 

A. quân sự và kinh tế. 

B. quân sự và chính trị.
 
C. chính trị và kinh tế. 

D. kinh tế và văn hóa. 
Phương pháp giải: 
SGK Lịch sử 12, trang 52.

Giải chi tiết: 
Đến cuối thập kỷ 90 của thế kỉ XX, Liên minh châu Âu (EU) trở thành tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh về chính trị và kinh tế.
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 110:
Từ ngày 11 đến ngày 19 – 2 – 1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hoá - Tuyên Quang).

 Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng :

Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, đã tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt kể từ ngày ra đời, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam, do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xoá bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện “người cày có ruộng”, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác - Lênin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

 Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

 Đại hội Đảng thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới quyết định xuất bản báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng.

(Nguồn: SGK Lịch sử 12, trang 140).

Câu 109 (NB): Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành: 

A. Đảng Cộng sản Đông Dương. 
B. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C. Đảng Lao động Việt Nam. 
D. Đông Dương cộng sản Đảng. 
Phương pháp giải: 
Dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời.

Giải chi tiết: 
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 110 (VD): Bước phát triển của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) so với Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941) thể hiện ở chỗ 

A. tăng cường sức mạnh của đảng cầm quyền. 

B. thực hiện khẩu hiệu ruộng đất cho dân cày.
 
C. đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 

D. tập hợp lực lượng trong mặt trận Liên Việt. 
Phương pháp giải: 
Phân tích các phương án.

Giải chi tiết: 
A chọn vì ở Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941) thì Đảng Cộng sản Đông Dương chưa chính thức trở thành Đảng cầm quyền, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 thì Đảng Cộng sản Đông Dương mới trở thành Đảng cầm quyền. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) thì vai trò lãnh đạo của Đảng càng được tăng cường.

B loại vì phải đến giai đoạn 1954 – 1957 ta mới tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện được nhiệm vụ người cày có ruộng.

C loại vì trong bản Báo cáo Bàn về Cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh đã nêu rõ về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là:

+ Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất, xoá bò hình thức bóc lột phong kiến, làm cho người cày có ruộng, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

+ Nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến khăng khít với nhau. Nhưng trọng tâm của cách mạng trong giai đoạn hiện tại là giải phóng dân tộc. Kẻ thù cụ thể trước mắt của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai. Mũi nhọn của cách mạng chủ yếu chĩa vào bọn đế quốc xâm lược.

→ Không có nội dung nào cho thấy sự đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

D loại vì nội dung này không thuộc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951).
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Câu 111 (TH): Ngành nào sau đây đặc trưng cho nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á? 

A. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 
B. Chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà. 

C. Trồng lúa nước. 

D. Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. 
Phương pháp giải: 
SGK địa lí 11 cơ bản trang 103.

Giải chi tiết: 
Lúa nước là cây lương thực truyền thống và quan trọng của khu vực. Sản lượng lương thực không ngừng tăng, Thái Lan và Việt Nam trở thành những nước đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo.

Không chỉ vậy, Đông Nam Á là một khu vực có dân số đông nên nhờ việc phát triển ngành trồng lúa các nước Đông Nam Á đã cơ bản giải quyết được nhu cầu lương thực – vấn đề nan giải của nhiều quốc gia đang phát triển.
Câu 112 (TH): Nội dung nào sau đây không nằm trong các mặt tự do lưu thông của thị trường chung châu Âu? 

A. Sản xuất công nghiệp. B. Di chuyển 
C. Dịch vụ. 
D. Tiền tệ. 
Giải chi tiết: 
Các mặt tự do lưu thông của thị trường chung châu Âu gồm: tự do di chuyển, tự do lưu thông dịch vụ, tự do lưu thông  hàng hóa và tự do lưu thông tiền vốn.

=> Sản xuất công nghiệp không nằm trong các mặt tự do lưu thông của thị trường chung châu Âu.
Câu 113 (NB): Ở nước ta, rừng phòng hộ bao gồm 

A. rừng trồng, rừng tre, rừng rậm thường xanh. 

B. rừng ở thượng nguồn các con sông, ven biển. 

C. rừng sản xuất, rừng tái sinh, rừng đặc dụng. 

D. các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 
Phương pháp giải: 
Kiến thức bài 14, trang 59 sgk Địa 12 

Giải chi tiết: 
Ở nước ta, rừng phòng hộ bao gồm rừng ở thượng nguồn các con sông, ven biển.
Câu 114 (VD): Sông ngòi của nước ta có chế độ nước thay đổi theo mùa, do 

A. sông nước ta nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ. 

B. trong năm có hai mùa mưa và khô. 

C. đồi núi bị cắt xẻ, độ dốc lớn, mưa nhiều. 

D. sông chủ yếu bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ. 
Phương pháp giải: 
Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Sông ngòi)

Giải chi tiết: 
Chế độ nước sông ngòi nước ta theo sát chế độ mưa

=> Chế độ mưa nước ta phân mùa mưa – khô nên chế độ nước sông cũng thay đổi theo mùa lũ – cạn.
Câu 115 (NB): Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy xác định tỉnh có diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ? 

A. Thanh Hoá. 
B. Nghệ An. 
C. Quảng Bình. 
D. Quảng Trị. 
Phương pháp giải: 
Sử dụng Atlat Địa lí trang 19

Giải chi tiết: 
Tỉnh có diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là Quảng Trị.
Câu 116 (VD): Cho bảng số liệu

Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006.
(Đơn vị: người/km)
	Vùng
	Mật độ dân số

	Đồng bằng sông Hồng
	1225

	Đông Bắc
	148

	Tây Bắc
	69

	Bắc Trung Bộ
	207

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	200

	Tây Nguyên
	89

	Đông Nam Bộ
	511

	Đồng bằng sông Cửu Long
	429


(Nguồn số liệu theo Bài 16 - SGK trang 69 - NXB giáo dục Việt Nam)
Để thể hiện mật độ dân số một số vùng nước ta năm 2006 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất ? 

A. Đường 
B. Cột 
C. Miền. 
D. Tròn. 
Phương pháp giải: 
Kĩ năng nhận diện biểu đồ

Giải chi tiết: 
Từ khóa “mật độ dân số”, số năm 1 năm. 7 vùng

=> Miền, tròn, đường loại.

=> Chọn cột.
Câu 117 (VD): Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là 

A. việc vận chuyển còn nhiều khó khăn. 
B. thiếu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật. 

C. thị trường thế giới có nhiều biến động. 
D. có một mùa khô hạn thiếu nước 
Phương pháp giải: 
Kiến thức Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giải chi tiết: 
Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay là thị trường có nhiều biến động.
Câu 118 (TH): Điều kiện thuận lợi nhất về tự nhiên để xây dựng các cảng biển ở nước ta là: 

A. Gần tuyến hàng hải quốc tế 
B. Có các cửa sông lớn
 
C. Có các vịnh nước sâu 
D. Có nhiều đảo ven bờ che chắn bão 
Phương pháp giải: 
Liên hệ kiến thức bài 30 – Giao thông vận tải

Giải chi tiết: 
Dọc bờ biển nước ta có nhiều vũng vịnh nước sâu, kín gió thuận lợi cho xây dựng các cảng biển (đặc biệt bờ biển Nam Trung Bộ).
Câu 119 (TH): Thuận lợi chủ yếu đối với phát triển cây công nghiệp cận nhiệt ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. nguồn nước mặt dồi dào nhiều nơi 
B. có nhiều loại đất feralit khác nhau 

C. diện tích rộng, nhiều kiểu địa hình. 
D. có mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp 
Phương pháp giải: 
Kiến thức bài 32 – Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải chi tiết: 
Trung du miền núi Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh thích hợp để phát triển cây công nghiệp cận nhiệt, tiêu biểu nhất là cây chè.
Câu 120 (TH): Đồng bằng sông Hồng không có thế mạnh về 

A. thủy sản. 
B. du lịch. 
C. đất phù sa 
D. thủy năng. 
Phương pháp giải: 
SGK địa lí 12 cơ bản trang 150.

Giải chi tiết: 
Đồng bằng sông Hồng có địa hình thấp và khá bằng phẳng nên sông ngòi không có giá trị về thủy năng.
Câu 121 (NB): Nguyên nhân chính gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn khi nó dao động trong không khí là 

A. trọng lực của Trái đất tác dụng vào vật dao động. 

B. lực căng của dây biến đổi theo thời gian. 

C. lực đẩy Acsimet tác dụng vào vật dao động. 

D. lực cản không khí tác dụng vào vật dao động. 
Phương pháp giải: 
Sử dụng lý thuyết dao động tắt dần

Giải chi tiết: 
Con lắc dao động tắt dần là do lực cản không khí tác dụng vào vật dao động
Câu 122 (VD): Cho đồ thị của hai sóng cơ học phụ thuộc vào thời gian. Cặp sóng nào sau đây không phải là sóng kết hợp: 

A.
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Phương pháp giải: 
Điều kiện để hai sóng kết hợp: hai sóng có cùng tần số, cùng phương dao động và có độ lệch pha không đổi theo thời gian

Giải chi tiết: 
Điều kiện để hai sóng kết hợp: hai sóng có cùng tần số, cùng phương dao động và có độ lệch pha không đổi theo thời gian

Từ 4 đồ thị, ta thấy trong đồ thị C, hai sóng có tần số khác nhau → hai sóng này không phải là sóng kết hợp
Câu 123 (TH): Cho điện trường giữa một điện tích dương và một điện tích âm. Bốn electron A, B, C, D ở các vị trí khác nhau trong điện trường. Chiều của lực tác dụng lên electron nào đúng?
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A. Vị trí A. 
B. Vị trí B. 
C. Vị trí C. 
D. Vị trí D. 
Phương pháp giải: 
Lực điện tác dụng lên elctron có chiều ngược chiều vecto điện trường

Các đường sức điện được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với hướng của vecto cường độ điện trường tại điểm đó

Giải chi tiết: 
Nhận xét: vecto cường độ điện trường có hướng trùng với hướng của tiếp tuyến trên đường sức điện

Lực điện tác dụng lên electron có chiều ngược chiều vecto cường độ điện trường

→ Lực tác dụng lên electron tại vị trí A đúng.
Câu 124 (VD): Hai nguồn điện có suất điện động E, điện trở mỗi nguồn là r1, r2, mắc nối tiếp với một điện trở R như hình vẽ. Số chỉ của Vôn kế là 0V. Giá trị của điện trở R là
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Phương pháp giải: 
Cường độ dòng điện trong mạch: 
[image: image1211.wmf]12
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Số chỉ của Vôn kế: 
[image: image1212.wmf]V1

UEI.r

=-

.

Giải chi tiết: 
Cường độ dòng điện trong mạch là: 
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Số chỉ của Vôn kế là: 
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Câu 125 (TH): Bảng dưới đây cho biết số neutron, số proton và số electron của từng cặp nguyên tử. Cặp nguyên tử nào là đồng vị của cùng một nguyên tố?
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A. cặp A. 
B. cặp B. 
C. cặp C. 
D. cặp D. 
Phương pháp giải: 
Hai nguyên tố là đồng vị khi chúng có cùng số proton

Giải chi tiết: 
Từ bảng ta thấy cặp nguyên tử C có cùng số proton → chúng là đồng vị của cùng nguyên tố là Cu
Câu 126 (TH): Sóng nào sau đây là sóng dọc? 

A. sóng ánh sáng truyền trong không khí. 
B. sóng vô tuyến từ một trạm phát sóng. 

C. một gợn sóng trên mặt nước. 
D. sóng âm truyền trong không khí. 
Phương pháp giải: 
Sóng cơ là sóng ngang truyền trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng

Sóng cơ là sóng dọc truyền trong chất rắn, lỏng, khí

Sóng điện từ là sóng ngang, truyền được trong chất rắn, lỏng khí và chân không

Giải chi tiết: 
Sóng dọc là sóng cơ, truyền được trong chất rắn, lỏng, khí
Câu 127 (VD): Một bộ pin có điện trở trong không đáng kể được mắc nối tiếp với một điện trở và một quang điện trở như hình vẽ. Cường độ ánh sáng trên quang điện trở giảm, số chỉ của các Vôn kế thay đổi như thế nào?
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A. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q giảm. 
B. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q tăng. 

C. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q tăng. 
D. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q giảm. 
Phương pháp giải: 
Quang điện trở là ứng dụng của hiện tượng quang điện trong, đó là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi

Cường độ dòng điện: 
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Số chỉ Vôn kế: 
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Khi cường độ ánh sáng trên quang điện trở giảm → điện trở của quang biến trở Rq tăng

Số chỉ của các Vôn kế là: 
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Nhận thấy: khi Rq tăng → UP giảm, UQ tăng.
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Câu 128 (TH): Tính chất quan trọng của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là: 

A. Tác dụng lên kính ảnh. 
B. Khả năng ion hóa chất khí. 

C. Khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy… 
D. Tác dụng làm phát quang nhiều chất. 
Phương pháp giải: 
Tính chất của tia X:

- Tính chất nổi bật và quan trọng nhất là khả năng đâm xuyên. Tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn (càng cứng).

- Làm đen kính ảnh.

- Làm phát quang một số chất.

- Làm ion hoá không khí.

- Có tác dụng sinh lí.

Giải chi tiết: 
Tính chất quan trọng của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy….
Câu 129 (VDC): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Tần số góc ω của điện áp là thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω. Lần lượt cho ω bằng x, y và z thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là P1, P2 và P3. Biểu thức nào sau đây đúng?
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Phương pháp giải: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

Điện áp ULmax khi tần số có giá trị ω2 

Hai tần số ω1, ω3 cho cùng giá trị điện áp 
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Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện: 
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây: 
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Công suất tiêu thụ: 
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Giải chi tiết: 
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là: 
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Với tần số ω1 = x; ω2 = y và ω3 = z, ta có: 
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Từ đồ thị ta thấy: 
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Công suất tiêu thụ của mạch điện là: 
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2

Ucos

PP~cos

R

j

=Þj


Từ (1) ta có: 
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Câu 130 (VDC): Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400(V). Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véc-tơ cảm ứng từ vuông góc với véc-tơ vận tốc của electron. Quỹ đạo của electron là một đường tròn bán kính R = 7(cm). Độ lớn cảm ứng từ là 

Đáp án: 
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Phương pháp giải: 
Công của lực điện: 
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Định lí biến thiên động năng: 
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Bán kính chuyển động của điện tích trong từ trường: 
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Giải chi tiết: 
Áp dụng định lí biến thiên động năng cho electron, ta có: 
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Bán kính chuyển động của electron trong từ trường là:
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Câu 131 (VDC): Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và giá trị m lần lượt là 

A. C5H10 và 4 gam. 
B. C5H8 và 16 gam. 
C. C5H8 và 8 gam. 
D. C5H10 và 8 gam. 
Phương pháp giải: 
CTTQ hiđrocacbon là CnH2n+2-2k.

CnH2n+2-2k + kBr2 → CnH2n+2-2kBr2k.

⟹ nBr2 và %mbr ⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết: 
CTTQ hiđrocacbon là CnH2n+2-2k (với k là số liên kết π).

PTHH: CnH2n+2-2k + kBr2 → CnH2n+2-2kBr2k
(mol)        0,05  →  0,05k   →     0,05

Theo đề bài %mBr = 69,56%

⟹ 
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⟹ 160k = 9,7384n + 1,3912 + 109,9048k

⟹ 50,0952k = 9,7384n + 1,3912

⟹ 36k = 7n + 1

⟹ k = 1; n = 5 thỏa mãn

⟹ CTPT của X là C5H10 và mBr2 = 0,05.160 = 8 gam.
Câu 132 (VDC): Cho biết nồng độ dung dịch bão hòa KAl(SO4)2 ở 200C là 5,56%. Lấy m gam dung dịch bão hòa KAl(SO4)2.12H2O ở 20oC để đun nóng cho bay hơi 200 gam nước, phần còn lại làm lạnh đến 200C. Tính khối lượng tinh thể KAl(SO4)2.12H2O kết tinh?

A. 22,95 gam. 
B. 22,75 gam. 
C. 23,23 gam. 
D. 23,70 gam. 
Phương pháp giải: 
Gọi x là số mol KAl(SO4)2.12H2O kết tinh.

Vì nhiệt độ không đổi nên độ tan cũng không đổi do đó nồng độ dung dịch bão hòa không đổi.

Giả sử không thoát hơi nước thì 200 gam nước sẽ hòa tan tối đa x mol KAl(SO4)2.12H2O được dung dịch bão hòa ở 20oC.

Phương trình nồng độ dung dịch bão hòa: 
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→ mKAl(SO4)2.12H2O.
Giải chi tiết: 
Gọi x là số mol KAl(SO4)2.12H2O kết tinh.

Vì nhiệt độ không đổi nên độ tan cũng không đổi do đó nồng độ dung dịch bão hòa không đổi.

Giả sử không thoát hơi nước thì 200 gam nước sẽ hòa tan tối đa x mol KAl(SO4)2.12H2O được dung dịch bão hòa ở 20oC.

Phương trình nồng độ dung dịch bão hòa: 
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→ x = 0,048.

→ mKAl(SO4)2.12H2O = 0,048.474 = 22,75 gam.
Câu 133 (VD): Để chuẩn độ 10 ml dung dịch FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường, thì cần dùng hết 20 ml dung dịch KMnO4 0,025M, nồng độ mol dung dịch FeSO4 là 

A. 0,25M. 
B. 0,5M. 
C. 0,2M. 
D. Kết quả khác. 
Phương pháp giải: 
PTHH xảy ra: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O.

Giải chi tiết: 
nKMnO4 = 0,025.0,02 = 0,0005 mol.

PTHH xảy ra:

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

 0,0025 ←    0,0005                                                                                        (mol)

⟹ CM FeSO4 = n/V = 0,0025/0,01 = 0,25 M.
Câu 134 (VD): α-amino axit X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,68 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 15,06 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. H2NCH2COOH. 

B. CH3CH2CH(NH2)COOH. 

C. CH3CH(NH2)COOH. 
D. H2NCH2CH2COOH. 
Phương pháp giải: 
Đặt công thức X là H2N-R-COOH.

Viết PTHH: H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH.

BTKL: mHCl = mmuối - mX → nHCl.

Ta có: nX = nHCl ⟹ MX ⟹ CTCT của X.

Giải chi tiết: 
Đặt công thức X là H2N-R-COOH.

H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

BTKL: mHCl = mmuối - mX = 15,06 - 10,68 = 4,38 gam → nHCl = 4,38/36,5 = 0,12 mol.

Ta có: nX = nHCl = 0,12 mol ⟹ MX = 10,68/0,12 = 89.

Mà X là α-amino axit ⟹ X là CH3CH(NH2)COOH.
Câu 135 (VD): Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm:
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Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) Các chất rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy. 

A. 2. 
B. 1. 
C. 4. 
D. 3. 
Phương pháp giải: 
Lý thuyết về phản ứng vôi tôi xút điều chế ankan.

Giải chi tiết: 
(a) sai, khí metan hầu như không tan trong nước nên ta thu khí bằng phương pháp đẩy nước.

(b) đúng, PTHH: CH3COONa + NaOH 
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(c) đúng, để tránh trường hợp hóa chất bị ẩm khi đun nóng hơi nước bay lên và bị ngưng tụ tại miệng ống nghiệm chảy ngược lại gây vỡ ống nghiệm.

(d) sai, nếu làm vậy phần không khí trong ống nghiệm có nhiệt độ giảm đột ngột khiến áp suất trong ống giảm, nước sẽ bị hút vào ống nghiệm, mà ống nghiệm đang nóng sẽ gây vỡ ống nghiệm.

(e) sai, CaO là chất hút ẩm tránh tạo dung dịch NaOH đặc để ăn mòn thủy tinh.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 136 (TH): Cho các nhận định sau:

(1) Chất dẻo là vật liệu polime có tính dẻo.

(2) Tơ được chia làm 2 loại: tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.

(3) Polietilen có cấu trúc phân nhánh.

(4) Tơ poliamit kém bền trong môi trường kiềm.

(5) Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.

(6) Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic.

Số nhận định đúng là 

A. 4. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 2. 
Phương pháp giải: 
Dựa vào lý thuyết tổng hợp về polime.

Giải chi tiết: 
Có 4 phát biểu đúng: (1), (4), (5), (6).

(2) sai, vì tơ được chia thành 2 loại: tơ thiên nhiên và tơ hóa học (gồm tơ tổng hợp và tơ bán tổng hợp).

(3) sai, vì polietilen có cấu trúc không phân nhánh.
Câu 137 (VD): Nhiệt phân hoàn toàn 23,15 gam hỗn hợp muối KNO3 và NH4NO3. Ngưng tụ toàn bộ hơi nước thu được hỗn hợp khí với tỉ lệ nN2O : nO2 = 4 : 3. Phần trăm khối lượng muối KNO3 trong hỗn hợp là 

A. 34,56%. 
B. 65,44%. 
C. 43,63%. 
D. 56,37%. 
Phương pháp giải: 
Đặt ẩn là số mol mỗi muối trong hỗn hợp

+ Từ khối lượng hỗn hợp ⟹ (1)

+ Viết PTHH; từ tỉ lệ mỗi khí ⟹ (2)

Giải hệ tìm được số mol mỗi muối

Tính phần trăm khối lượng KNO3
Giải chi tiết: 
Đặt nKNO3 = a mol; nNH4NO3 = b mol

⟹ mhỗn hợp = 101a + 80b = 23,15 (1)

KNO3 → KNO2 + 0,5O2
a       →                  0,5a

NH4NO3 →  N2O + 2H2O

b    →             b

Ta có: nN2OnO2 = 
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Giải hệ (1) (2) ⟹ a = 0,15; b = 0,1

⟹ %mKNO3  = 
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Câu 138 (TH): Có 4 dung dịch: natri clorua (NaCl), rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat (K2SO4) đều có nồng độ 0,1 mol/lít. Dung dịch chứa chất tan có khả năng dẫn điện tốt nhất là 

A. C2H5OH. 
B. K2SO4. 
C. CH3COOH. 
D. NaCl. 
Phương pháp giải: 
Dung dịch có nồng độ ion càng cao thì dẫn điện càng tốt.

Giải chi tiết: 
C2H5OH không phải là chất điện li → không dẫn điện.

CH3COOH là chất điện li yếu → tính dẫn điện nhỏ hơn NaCl và K2SO4.

Cùng nồng độ là 0,1 mol/lít thì K2SO4 dẫn điện tốt hơn NaCl vì trong dd phân li ra nồng độ ion các chất nhiều hơn.

NaCl → Na+ + Cl- (Tổng nồng độ ion thu được là 0,2M)

K2SO4 → 2K+ + SO42- (Tổng nồng độ ion thu được là 0,3M)
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Câu 139 (TH): H2O2 phân hủy chậm trong dung dịch ở nhiệt độ thường theo phản ứng sau:

2H2O2 → 2H2O + O2↑

Khi thêm vào dung dịch này một ít bột MnO2, thấy bọt khí oxi thoát ra rất mạnh. Sau khi phản ứng kết thúc, MnO2 vẫn còn nguyên vẹn. Vai trò của MnO2 trong phản ứng trên là 

A. chất ức chế. 
B. chất tham gia phản ứng. C. chất xúc tác. 
D. chất hút ẩm. 
Phương pháp giải: 
Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Giải chi tiết: 
Khi cho MnO2 vào dung dịch thì bọt khí oxi thoát ra rất mạnh, khi đó tốc độ phản ứng tăng.

Sau phản ứng, MnO2 vẫn còn nguyên vẹn ⟹ MnO2 đóng vai trò chất xúc tác trong phản ứng này.
Câu 140 (VDC): Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY < MZ < 248) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân tử khối của Y là 

Đáp án: 132
Phương pháp giải: 
* Xét E + O2 ⟶ CO2 + H2O

BTKL ⟹ mH2O ⟹ nH2O
BTNT O ⟹ nO(E) ⟹ n-COO-(E).

* Xét E + NaOH

⟹ nNaOH(pứ) = n-COO-(E) ⟹ nNaOH(dư trong T).

* Xét đốt cháy T gồm 0,02 mol NaOH ⟶ 0,01 mol H2O

BTNT H ⟹ muối trong T không chứa H mà 3 este trong E no, mạch hở

⟹ Axit tạo nên este trong E là (COOH)2 và 2 ancol tạo E đồng đẳng no, đơn chức, mạch hở.

* Xét E + NaOH ⟶ T + ancol

BTKL ⟹ mancol ⟹ Mancol ⟹ 2 ancol tạo este.

Lưu ý:

Điểm mấu chốt của bài toán: Ta thấy số mol H2O đốt NaOH dư bằng với mol H2O sinh ra khi đốt T ⟹ các muối trong T đều không chứa H ⟹ các muối đều phải 2 chức ⟹ các ancol đều phải đơn chức.

Giải chi tiết: 
* Xét E + O2 ⟶ CO2 + H2O

BTKL ⟹ mH2O = 3,42 gam ⟹ nH2O = 0,19 mol.

BTNT O ⟹ nO(E) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2 = 0,2 mol ⟹ n-COO-(E) = 0,1 mol.

* Xét E + NaOH

⟹ nNaOH(pứ) = n-COO-(E) = 0,1 mol.

⟹ nNaOH(dư trong T) = 0,1.20%/100% = 0,02 mol.

* Xét đốt cháy T gồm 0,02 mol NaOH ⟶ 0,01 mol H2O

BTNT H ⟹ nNaOH = 2nH2O ⟹ muối trong T không chứa H mà 3 este trong E no, mạch hở

⟹ Axit tạo nên este trong E là (COOH)2 và 2 ancol tạo E đồng đẳng no, đơn chức, mạch hở.

Ta có muối trong T là (COONa)2 có n(COONa)2 = nNaOH(pứ)/2 = 0,05 mol.

⟹ mT = m(COONa)2 + nNaOH(dư) = 7,5 gam.

* Xét E + NaOH ⟶ T + ancol

BTKL ⟹ mancol = mE + mNaOH - mT = 6,46 + 0,12.40 - 7,5 = 3,76 gam.

Lại có nancol = nNaOH(pứ) = 0,1 mol.

⟹ MTB(ancol) = 37,6/0,1 = 37,6 ⟹ Hỗn hợp hai ancol là CH3OH và C2H5OH.

* Hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 248)

⟹ X là (COOCH3)2 ; Y là CH3OOC-COOC2H5 và Z là (COOC2H5)2.

⟹ MY = 132.
Câu 141 (TH): Chất hữu cơ vận chuyển từ lá đến các nơi khác trong cây bằng con đường nào? 

A. Vách xenlulôzơ 

B. Mạch gỗ theo nguyên tắc khuếch tán. 

C. Mạch rây theo nguyên tắc khuếch tán. 
D. Tầng cutin. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Chất hữu cơ vận chuyển từ lá đến các nơi khác trong cây qua mạch rây theo nguyên tắc khuếch tán (từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp).
Câu 142 (NB): Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc ta vội tìm áo ấm mặc. Phản ứng thuộc phản xạ có điều kiện trong trường hợp này là 

A. môi tím tái. 
B. sởn gai ốc. 
C. mặc áo ấm. 
D. môi tím tái và sởn gai ốc. 
Giải chi tiết: 
Phản ứng thuộc phản xạ có điều kiện trong trường hợp này là: Mặc áo ấm

Còn: môi tím tái, sởn gai ốc là phản xạ không điều kiện.
Câu 143 (TH): Nếu trong môi trường nuôi cấy có nồng độ auxin/kinetin = 3/0,02 thì sẽ kích thích hình thành 

A. Mô sẹo 
B. Rễ 
C. Chồi 
D. Cả rễ và chồi 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Trong nuôi cấy mô, auxin có tác dụng kích thích hình thành rễ, kinetin kích thích hình thành chồi.

Nếu trong môi trường nuôi cấy có nồng độ auxin/kinetin = 3/0,02 thì sẽ kích thích hình thành rễ.
Câu 144 (TH): Để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích nghi với các điều kiện địa phương, người ta áp dụng các phương pháp 

A. xây dựng và cải tạo chuồng trại trong chăn nuôi. 

B. đảm bảo vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi. 

C. chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ tế bào... 

D. cải tạo chế độ dinh dưỡng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thức ăn. 
Giải chi tiết: 
Sử dụng các phương pháp: chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ tế bào... để tạo ra các giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích nghi với các điều kiện địa phương.
Câu 145 (TH): Hình vẽ sau mô tả một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST), nhận định nào sau đây không đúng khi nói về dạng đột biến đó?
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A. Dạng đột biến này có thể gây hại cho thể đột biến. 

B. Dạng đột biến này làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 

C. Đây là dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

D. Dạng đột biến này làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. 
Giải chi tiết: 
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→ Đây là dạng đột biến đảo đoạn BCD, dạng đột biến này có thể: Dạng đột biến này có thể gây hại cho thể đột biến.

Phương án B sai, đột biến không làm thay đổi số lượng gen trên NST.
Câu 146 (TH): Một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa. Tần số alen a của quần thể này là 

A. 0,6. 
B. 0,4. 
C. 0,3. 
D. 0,5. 
Phương pháp giải: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA : yAa : zaa  

Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa

Tần số alen 
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Câu 147 (TH): Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng.

B. Để tạo ưu thế lai người ta thường sử dụng phương pháp lai khác dòng. 

C. Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo. 

D. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống. 
Phương pháp giải: 
Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, khả năng chống chịu cao hơn các dạng bố mẹ.

Theo giả thuyết siêu trội, ở trạng thái dị hợp nhiều cặp gen thì có ưu thế lai cao.

Giải chi tiết: 
A sai, không phải phép lai nào giữa 2 dòng thuần đều cho ưu thế lai cao.

B đúng.
C sai, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ.

D sai, con F1 có ưu thế lai cao không được dùng làm giống vì ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ.
Câu 148 (NB): Ví dụ nào sau đây thuộc bằng chứng sinh học phân tử? 

A. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng. 

B. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin. 

C. Xương tay của người tương đồng với chi trước của mèo. 

D. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 
Phương pháp giải: 
Bằng chứng sinh học phân tử: trình tự axit amin, trình tự nucleotit,…

(SGK Sinh 12 trang 106)

Giải chi tiết: 
A: hóa thạch.

B: Bằng chứng sinh học phân tử.

C: Bằng chứng giải phẫu so sánh

D: Bằng chứng tế bào học.
Câu 149 (NB): Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh? 

A. Chim sâu. 
B. Ánh sáng. 
C. Sâu ăn lá lúa. 
D. Cây lúa. 
Giải chi tiết: 
Nhân tố sinh thái vô sinh là ánh sáng.

Các nhân tố còn lại là hữu sinh.
Câu 150 (TH): Bệnh tạch tạng ở người do đột biến gen lặn trên NST thường, alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Xác suất họ sinh 2 người con khác giới tính và đều bình thường là: 

Đáp án: 9/32
Giải chi tiết: 
Cặp vợ chồng này bình thường nhưng sinh con bị bệnh → có kiểu gen dị hợp: Aa × Aa.

Xác suất họ sinh 2 người con khác giới tính là: 1/2 (1/2 là cùng giới tính; 1/2 khác giới tính)

Xác suất họ sinh 2 người con khác giới tính và không bị bệnh là: 
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